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STT Tên đơn vị, danh mục Quy cách ĐVT
Số 

lượng
Đơn giá Số tiền

Tổng cộng 365.193.000    

1
Trường Mầm non Bình 

Trung
-             16.988.000      

- Ghế cho trẻ
Bằng nhựa; có lưng tựa, kích thước: 0,26x0,26x0,27m, 

chắc chắn và an toàn cho trẻ
Cái 38 136.000      5.168.000        

- Bàn cho trẻ 

Mặt Bàn bằng nhựa, chịu nước, chịu lực. Chân bàn 

bằng sắt sơn tĩnh điện, kích thước khoảng 

(900x480)mm, chiều cao khoảng 500 đảm bảo chắc 

chắn, an toàn.

Cái 12 360.000      4.320.000        

-
Tủ đựng đồ dùng cá nhân cho 

trẻ

KT (1510x350x1132)mm, chất liệu bằng thép sơn tĩnh 

điện, 15 ô.
Cái 1 7.500.000   7.500.000        

3
Trường Mầm non Bình 

Nguyên
-             14.975.000      

*
Bộ đồ dùng, đồ chơi, thiết 

bị dạy học 3-4 tuổi
14.975.000      

- Mô hình hàm răng MN342022 Cái 4 45.000        180.000           

- Vòng thể dục to

Vật liệu bằng nhựa màu, được chia 6 khúc lắp ghép vào 

với nhau. Đường kình thân vòng 20mm, đường kính 

vòng bằng 600mm

Cái 4 40.000        160.000           

- Gậy thể dục to

Vật liệu bằng nhựa một màu, thân gậy tròn đường kính 

khoảng 20mm hoặc lục lăng cạnh khoảng 10mm, dài 

khoảng 500mm

Cái 4         11.000 44.000             

- Cột ném bóng

Vật liệu bằng sắt sơn tĩnh điện, có chân đế chắc chắn. 

chiều cao thay đổi từ  600mm đến 1000mm, đường 

kính vòng ném khoảng 400mm. 

Cái 4 350.000      1.400.000        

- Vòng thể dục nhỏ

 - Vật liệu bằng nhựa màu đường kính khoảng 20 mm, 

đường kính vòng khoảng 300 mm. Đảm bảo chắc chắn, 

không cong vênh.

Cái 25 30.000        750.000           

- Gậy thể dục nhỏ 
 - Vật liệu bằng nhựa một màu, thân gậy tròn đường 

kính khoảng 20 mm, dài khoảng 300 mm.
Cái 25         10.000 250.000           

- Cổng chui MN342030 Cái 6 90.000        540.000           

- Bóng to
Bằng nhựa, có các màu cơ bản, đảm bảo tiêu chuẩn an 

toàn; đường kính 15cm,
Quả 7 8.000          56.000             

- Nguyên liệu để đan tết
Gồm các sợi len hoặc sợi tự nhiên, có nhiều mầu đảm 

bảo tiêu chuẩn an toàn, chiều dài tối đa là 220 mm.
Kg 2         46.000 92.000             

- Bộ dinh dưỡng 1 MN342040 Bộ 1 85.000        85.000             

- Bộ dinh dưỡng 2 MN342041 Bộ 1 85.000        85.000             

- Bộ dinh dưỡng 3 MN342042 Bộ 1 85.000        85.000             

- Bộ dinh dưỡng 4 MN342043 Bộ 1 85.000        85.000             

- Ghép nút lớn MN342045 Túi 4 77.000        308.000           

- Tháp dinh dưỡng MN342046 Tờ 2 20.000        40.000             

- Búp bê bé trai

Loại thông dụng bằng vật liệu mềm, tóc được đúc liền 

khối đảm bảo tiêu chuẩn an toàn khi sử dụng. Có chiều 

cao khoảng 400mm, và 300mm.

Con 4       130.000 520.000           

- Búp bê bé gái

Loại thông dụng bằng vật liệu mềm, tóc được đúc liền 

khối đảm bảo tiêu chuẩn an toàn khi sử dụng. Có chiều 

cao khoảng 400mm, và 300mm.

Con 4       130.000 520.000           

- Bộ đồ chơi nấu ăn 

Bằng nhựa, gồm các đồ dùng nấu ăn thông dụng trong 

gia đình. Kích thước tối thiểu một chi tiết 

(35x35x35)mm.

Bộ 6       100.000 600.000           

- Bộ dụng cụ bác sỹ

Vật liệu bằng nhựa đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, gồm 

các dụng cụ thông dụng, có kích thước chi tiết nhỏ nhất 

(35x35x35)mm.

Bộ 4 97.000        388.000           

- Gạch xây dựng MN342053 Thùng 4       546.000 2.184.000        

-
Đồ chơi dụng cụ chăm sóc 

cây
MN342054 Bộ 2 63.000        126.000           

PHỤ LỤC 01

DANH MỤC MUA SẮM ĐỒ DÙNG - ĐỒ CHƠI - THIẾT BỊ DẠY HỌC TỐI THIỂU CẤP MẦM NON
(Kèm theo Công văn số   640 /PGDĐT ngày  10/6/2025 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện)

ĐVT: Đồng



2

STT Tên đơn vị, danh mục Quy cách ĐVT
Số 

lượng
Đơn giá Số tiền

-
Đồ chơi các phương tiện giao 

thông
MN342056 Bộ 2 110.000      220.000           

- Bộ động vật sống trong rừng

Bằng nhựa, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. Gồm các loại 

động vật sống trong rừng, kích thước 1 chi tiết tối thiểu 

(35x35x35)mm. 

Bộ 2         95.000 190.000           

-
Bộ động vật nuôi trong gia 

đình

Bằng nhựa, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn.Kích thước 1 

chi tiết tối thiểu (35x35x35)mm. 
Bộ 2         95.000 190.000           

- Bộ côn trùng

Bằng nhựa, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, gồm các loại 

côn trùng khác nhau, kích thước 1 chi tiết tối thiểu 

(35x35x35)mm. 

Bộ 2 78.000        156.000           

- Phễu nhựa MN342063 Cái 2 13.000        26.000             

- Bộ làm quen với toán MN342065 Bộ 25 71.000        1.775.000        

- Bộ hình học phẳng MN342067 Túi 25 29.000        725.000           

- Bảng quay 2 mặt

 Vật liệu mặt bẳng có từ tính có thể hút nam châm, một 

mặt nỉ. Kích thước bảng tối thiểu (700x1100)mm, có 

chân chắc chắn làm bằng sắt vuông sơn tĩnh điện 

30x30mm đảm bảo chắc chắn,  điều chỉnh được độ cao 

và quay được bảng để sử dụng 2 mặt. Mặt sau của bảng 

lót nhựa dày 15mm. Có bánh xe giúp di chuyển dễ 

dàng.

Cái 1 1.234.000   1.234.000        

-
Dụng cụ gõ đệm theo phách 

nhịp

Gồm: Phách gỗ, Song loan, Xắc xô, Trống cơm. Đảm 

bảo tiêu chuẩn an toàn, kích thước tối thiểu 

(35x35x35)mm.

Bộ 6 85.000        510.000           

- Bộ bàn ghế giường tủ

Vật liệu bằng gỗ đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, gồm 1 bộ 

bàn ghế, 1 giường, 1 tủ. Kích thước tối thiểu của tủ 

(150x70x90)mm

Bộ 2         150.000      300.000           

- Giường búp bê
Vật liệu bằng gỗ đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, có đệm, 

kích thước khoảng (500x350x50)mm.
Bộ 2         189.000      378.000           

- Xắc xô to Vật liệu bằng nhựa màu, đường kính  khoảng 180mm. Cái 1         35.000        35.000             

- Xắc xô nhỏ Vật liệu bằng nhựa màu, đường kính  khoảng 120mm. Cái 8         12.000        96.000             

- Phách gõ
Gồm 2 thanh bằng gỗ đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, kích 

thước khoảng (20x200x5)mm. 
Bộ 8         10.000        80.000             

- Trống cơm
Vật liệu bằng nhựa, đường kính khoảng 120mm, chiều 

dài tối thiểu 350mm và có dây đeo.
Cái 6         30.000        180.000           

- Xúc xắc
Vật liệu bằng nhựa nhiều màu, không sắc cạnh, đảm 

bảo tiêu chuẩn an toàn, vệ sinh.
Cái 6         12.000        72.000             

- Con rối

Bằng vải hoặc các vật liệu khác đảm bảo tiêu chuẩn an 

toàn, thể hiện các nhân vật theo nội dung chuyện kể, 

kích thước tối thiểu (200x100x100)mm.

Bộ 1         310.000      310.000           

5
Trường Mầm non Bình 

Thạnh
-             13.659.000      

*
Bộ đồ dùng, đồ chơi, thiết 

bị dạy học
13.659.000      

- Bộ nhận biết hình phẳng MN562066 Túi 34 27.000        918.000           

- Đồ chơi Bowling

Bằng nhựa PP nguyên sinh an toàn, không độc hại. Đồ 

chơi Bowling gồm 10 con ki cao 20 cm, đánh số từ 1-

10 và 2 bóng có vấu đường kính 8 cm.

Bộ 5 66.000        330.000           

- Cột ném bóng  

Vật liệu bằng sắt sơn tĩnh điện, có chân đế chắc chắn. 

chiều cao thay đổi từ  600mm đến 1000mm, đường 

kính vòng ném khoảng 400mm. 

Cái 4       350.000 1.400.000        

- Ghế băng thể dục MN452030 Cái 2       750.000 1.500.000        

- Búp bê bé trai MN452040 Con 6       130.000 780.000           

- Búp bê bé gái MN452040 Con 4       130.000 520.000           

- Bộ trang phục công an MN562090 Bộ 1       200.000 200.000           

- Gạch xây dựng MN342053 Thùng 1       546.000 546.000           

- Bộ dinh dưỡng 1 MN342040 Bộ 1 85.000        85.000             

- Bộ dinh dưỡng 2 MN342041 Bộ 1 85.000        85.000             

- Bộ dinh dưỡng 3 MN342042 Bộ 1 85.000        85.000             

- Bộ dinh dưỡng 4 MN342043 Bộ 1 85.000        85.000             
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STT Tên đơn vị, danh mục Quy cách ĐVT
Số 

lượng
Đơn giá Số tiền

-
Tranh về các loài hoa, rau, 

quả, củ
MN342069 Bộ 1 85.000        85.000             

- Bộ làm quen với toán MN562064 Bộ 1 71.000        71.000             

- Lô tô động vật MN562068 Bộ 10         13.000 130.000           

- Lô tô thực vật MN562069 Bộ 10         12.000 120.000           

- Lô tô phương tiện giao thông MN562070 Bộ 10 14.000        140.000           

- Bộ chữ số và số lượng

44 chữ cái, chữ số và dấu thanh (chữ in và chữ viết 

thường), in 2 mặt,giấy couché định lượng 230g/m². KT: 

50x59(mm). 

Bộ 1 16.000        16.000             

-  Lịch của bé MN562076 Cái 2 189.000      378.000           

- Bé chơi với cát và nước MN562058 Bộ 1       195.000 195.000           

- Bộ dụng cụ bác sỹ MN562094 Bộ 3 97.000        291.000           

- Con rối

Bằng vải hoặc các vật liệu khác đảm bảo tiêu chuẩn an 

toàn, thể hiện các nhân vật theo nội dung chuyện kể, 

kích thước tối thiểu (200x100x100)mm.

Bộ 1 310.000      310.000           

- Tranh ghép các con vật MN232048 Bộ 1         65.000 65.000             

- Tranh ghép các loại quả MN232049 Bộ 1         65.000 65.000             

- Bộ nhận biết tập nói MN232081 Bộ 1    1.700.000 1.700.000        

- Gậy thể dục to MN452028 Cái 4         11.000 44.000             

- Vòng thể dục to MN452027 cái 6 40.000        240.000           

- Hộp thả hình MN342073 Bộ 3       195.000 585.000           

-
Đồ chơi các con vật sống 

dưới nước
MN232045 Bộ 2       126.000 252.000           

-
Đồ chơi các con vật sống 

trong rừng
MN232046 Bộ 2       126.000 252.000           

- Vòng thể dục nhỏ MN342026 Cái 30         35.000 1.050.000        

- Bộ chữ cái
KT 9x5 cm; 29 thẻ chữ và 10 thẻ số, in 2 màu 2 mặt. 

tiếng Việt (Font chữ Vnavant, cỡ 72, in đậm). 
 Bộ 15 24.000        360.000           

- Bóng nhỏ
 - Vật liệu bằng nhựa có các màu cơ bản đảm bảo tiêu 

chuẩn an toàn, đường kính khoảng 80-90mm.
Quả 120 4.000                      480.000 

- Bóng to
Bằng nhựa, có các màu cơ bản, đảm bảo tiêu chuẩn an 

toàn; đường kính 15cm,
Cái 37 8.000          296.000           

7 Trường Mầm non 18/3 -             8.590.000        

*
Trang phục và đồ dùng cho 

phòng nghệ thuật, thể chất
8.590.000        

- Đầm bé dân tộc có mũ Size từ 25-35kg Bộ 8               300.000 2.400.000        

- Đồ áo đỏ sao vàng quần trắng + áo đỏ (Size từ 25-35kg) Bộ 10             210.000 2.100.000        

- Đồ đồ nam công tử Size từ 25-35kg Bộ 10             200.000 2.000.000        

- Áo dài bé gái Size từ 25-35kg Bộ 10             209.000 2.090.000        

8 Trường Mầm non Bình Trị -             24.955.000      

*
Bộ đồ dùng, đồ chơi, thiết 

bị dạy học 4-5 tuổi
24.955.000      

- Bàn cho trẻ 

Mặt bàn nhựa PP và nhựa tổng hợp chịu nước, chịu 

lực. Chân bàn gấp nghiêng bằng thép ống Fi 21mm sơn 

tĩnh điện màu trắng. KT(D900xR480xC500)mm

Cái 25 360.000      9.000.000        

- Cổng chui

Bằng thép sơn tĩnh điện, kiểu chữ U, kích thước 

500x500 mm. Có chân đế đảm bảo chắc chắn cho trẻ 

khi sử dụng. 

Cái 7 90.000        630.000           

- Cột ném bóng

Vật liệu bằng sắt sơn tĩnh điện, có chân đế chắc chắn. 

chiều cao thay đổi từ  600mm đến 1000mm, đường 

kính vòng ném khoảng 400mm. 

Cái 6       350.000 2.100.000        

- Bộ chun học toán

Bảng bằng nhựa. KT (200x200)mm, trên bảng có các 

mấu (tù đầu) thẳng hàng dọc và ngang để mắc chun và 

các sợi dây chun nhiều màu.

Bộ 32 33.000        1.056.000        

- Tháp dinh dưỡng
In 1 mặt, 4 màu, giấy couché định lượng 200g/m². 

KT: 540x790(mm). Sản phẩm phủ PVE.Có nẹp treo. 
Bộ 4 20.000        80.000             

- Bộ lắp ghép

Vật liệu bằng nhựa, nhiều mầu đảm bảo tiêu chuẩn an 

toàn. Gồm 55 chi tiết có thể lắp ghép đa chiều, kích 

thước 1 chi tiết tối thiểu (35x35x35)mm. 

Bộ 2 160.000      320.000           
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STT Tên đơn vị, danh mục Quy cách ĐVT
Số 

lượng
Đơn giá Số tiền

- Búp bê bé trai 

Loại thông dụng bằng vật liệu mềm, đảm bảo tiêu 

chuẩn an toàn khi sử dụng. Có chiều cao khoảng 

400mm. 

Con 4       130.000 520.000           

- Búp bê bé gái

Loại thông dụng bằng vật liệu mềm, đảm bảo tiêu 

chuẩn an toàn khi sử dụng. Có chiều cao khoảng 

400mm. 

Con 4       130.000 520.000           

- Bộ đồ chơi gia đình
Bằng nhựa hoặc gỗ MDF. Gồm một giường đôi, tủ áo 

quần hai cửa, bàn salon, một ghế dài, hai ghế đơn.
Bộ 2 179.000      358.000           

- Bộ dụng cụ bác sỹ

Vật liệu bằng nhựa đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, gồm 

các dụng cụ thông dụng, có kích thước chi tiết nhỏ nhất 

(35x35x35)mm.

Bộ 3 97.000        291.000           

- Bộ ghép hình hoa
Vật liệu bằng nhựa nhiều màu các chi tiết được ghép 

với nhau đa chiều.
Bộ 8 97.000        776.000           

- Bộ xây dựng

Bằng gỗ. Gồm 51 khối trụ, tam giác, chữ nhật, chữ nhật 

khuyết cầu, bán nguyệt khuyết cầu, khối chữ X. Khối 

chuẩn 35x35x35mm. Hộp gỗ 360x310x40mm.

Bộ 4 550.000      2.200.000        

-
Đồ chơi dụng cụ chăm sóc 

cây

Bằng nhựa hoặc vật liệu khác đảm bảo tiêu chuẩn an 

toàn, gồm bình tưới, xẻng, cuốc, xới. Kích thước tối 

thiểu của 1 chi tiết (35x35x35)mm. 

Bộ 4 63.000        252.000           

-
Đồ chơi các phương tiện giao 

thông
Bằng gỗ, gồm 4 loại xe ô tô khác nhau. Bộ 3 110.000      330.000           

- Gạch xây dựng

Vật liệu bằng nhựa màu đỏ, bề mặt phẳng, không sắc 

cạnh, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, gồm 33 viên kích 

thước tối thiểu (140x70x35) mm và 09 viên nửa kích 

thước (70x70x35) mm. Kèm bộ dụng gồm: thước, bay, 

dao xây, quả dọi; 

Thùng 4       546.000 2.184.000        

- Bộ động vật biển
Bằng nhựa, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn.Kích thước 1 

chi tiết tối thiểu (35x35x35)mm. 
Bộ 2 116.000      232.000           

- Bộ động vật sống trong rừng

Bằng nhựa, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. Gồm các loại 

động vật sống trong rừng, kích thước 1 chi tiết tối thiểu 

(35x35x35)mm. 

Bộ 2         95.000 190.000           

-
Bộ động vật nuôi trong gia 

đình

Bằng nhựa, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn.Kích thước 1 

chi tiết tối thiểu (35x35x35)mm. 
Bộ 2         95.000 190.000           

- Bộ côn trùng
Bằng nhựa, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn.Kích thước 1 

chi tiết tối thiểu (35x35x35)mm. 
Bộ 2 78.000        156.000           

- Bộ trang phục Bác sỹ
Bằng vải, 1 bộ = 1 áo + 1 mũ, mô phỏng theo thực tế, 

kích thước phù hợp với lứa tuổi.
Bộ 1       100.000 100.000           

- Bộ trang phục bộ đội
Bằng vải, 1 áo, 1 quần, 1 mũ, mô phỏng theo thực tế, 

kích thước phù hợp với lứa tuổi.
Bộ 1       150.000 150.000           

-
Bộ xếp hình xây dựng lăng 

Bác

Bằng gỗ. Gồm 111 khối hình vuông, chữ nhật, hình 

thang sơn màu. Có cây xanh trang trí trước cửa Lăng. 

Sàn lăng gồm 4 tấm ván MDF. Lăng cao 3 tầng, trên có 

cột cờ.

Bộ 4 530.000      2.120.000        

- Bộ trang phục nấu ăn
Bằng vải, 1 áo, 1 mũ, mô phỏng theo thực tế, kích 

thước phù hợp với lứa tuổi.
Bộ 4 60.000        240.000           

- Bục bật sâu
KT: D40xR40xC30 cm, chất liệu bằng gỗ tự nhiên 

ghép thanh, bề mặt phủ bóng. 
Cái 3 320.000      960.000           

9 Trường Mầm non Bình Hải -             30.700.000      

* 30.700.000      

- Giá để dày dép
Bằng gỗ hoặc  thép, sơn tĩnh điện đủ để tối thiểu 35 đôi 

giày dép.
Cái 1 1.500.000   1.500.000        

- Bàn cho trẻ

Mặt bàn nhựa PP và nhựa tổng hợp chịu nước, chịu 

lực. Chân bàn gấp nghiêng bằng thép ống Fi 21mm sơn 

tĩnh điện màu trắng.KT (D900xR480xC500)mm

Cái 10 360.000      3.600.000        

- Ghế cho trẻ
Bằng nhựa; có lưng tựa, kích thước: 0,26x0,26x0,27m, 

chắc chắn và an toàn cho trẻ
Cái 10 136.000      1.360.000        

Bộ đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học cho trẻ 4-5 tuổi
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- Giá để đồ chơi và học liệu

Vật liệu bằng gỗ tự nhiên ghép thanh dày 15 mm, có 

các ngăn để đồ dùng, đồ chơi và học liệu. Đảm bảo 

chắc chắn, thẩm mĩ phù hợp với lớp học, có bánh xe di 

chuyển. Kích thước: D1200 x C900 x S300 mm

Cái 2 2.050.000   4.100.000        

- Mô hình hàm răng Bằng nhựa. KT: 50x70x35 (mm) Cái 1 45.000        45.000             

- Vòng thể dục nhỏ

 - Vật liệu bằng nhựa màu đường kính khoảng 20 mm, 

đường kính vòng khoảng 300 mm. Đảm bảo chắc chắn, 

không cong vênh.

Cái 10 38.000        380.000           

- Cổng chui

Bằng thép sơn tĩnh điện, kiểu chữ U, kích thước 

500x500 mm. Có chân đế đảm bảo chắc chắn cho trẻ 

khi sử dụng. 

Cái 2 90.000        180.000           

- Cột ném bóng

Vật liệu bằng sắt sơn tĩnh điện, có chân đế chắc chắn. 

chiều cao thay đổi từ  600mm đến 1000mm, đường 

kính vòng ném khoảng 400mm. 

Cái 2               350.000 700.000           

- Vòng thể dục to
Bằng nhựa màu, đường kính 60 cm, có 6 khúc nối lại 

với nhau. 
Cái 1         40.000        40.000             

- Bộ chun học toán

Bảng bằng nhựa. KT (200x200)mm, trên bảng có các 

mấu (tù đầu) thẳng hàng dọc và ngang để mắc chun và 

các sợi dây chun nhiều màu.

Cái 3         33.000        99.000             

- Ghế băng thể dục Bằng gỗ, KT (240 × 25 × 25) cm Cái 2               750.000 1.500.000        

- Bục bật sâu Bằng gỗ MDF. KT (40x30x30)cm. Cái 2         320.000      640.000           

- Nguyên liệu để đan tết
Gồm các sợi len hoặc sợi tự nhiên, có nhiều mầu đảm 

bảo tiêu chuẩn an toàn, chiều dài tối đa là 220 mm.
Kg 1                 46.000 46.000             

- Các khối hình học

KT: 80x80x80(mm). Vật liệu bằng gỗ. Gồm 5 hình 

khối: Khối hình chữ nhật, khối hình tam giác, khối hình 

cầu, khối hình trụ tròn, khối hình vuông.  

Bộ 5         55.000        275.000           

- Bộ xâu dây tạo hình

Vật liệu bằng gỗ hoặc nhựa nhiều màu. Gồm các khối 

hình chữ nhật, khối hình tròn, khối hình tam giác, khối 

hình vuông (mỗi loại có 2 khối), có lỗ luồn dây, đường 

kính 2mm. Dây xâu dài  220mm.

Hộp 5         69.000        345.000           

- Bộ dinh dưỡng 1

Gồm 10 loại bằng nhựa màu: Đậu bắp, Bắp cải, bí đao, 

cà rốt, cà tím tròn, khoai tây, mướp đắng, ngô bao tử, 

súp lơ, su hào.Đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. Kích thước 

chi tiết nhỏ nhất: 35x35x35mm.Sản phẩm mới 100%.

Bộ 1         85.000        85.000             

- Bộ dinh dưỡng 2

Gồm 10 loại rau, củ quả bằng nhựa màu: Cải trắng, cà 

chua, dưa chuột, củ cải trắng,đậu quả, su su, cải thảo, 

cà tím, quả gấc, quả mướp.Đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. 

Kích thước chi tiết nhỏ nhất: 35x35x35mm.Sản phẩm 

mới 100%.

Bộ 1         85.000        85.000             

- Bộ dinh dưỡng 3

Gồm 10 loại tổng hợp bằng nhựa màu: Ngô bắp, khoai 

lan, củ tỏi, củ gừng, quả chanh, quả ớt, bí ngô, quả me, 

trứng gà, trứng vịt .Đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. Kích 

thước chi tiết nhỏ nhất: 35x35x35mm.Sản phẩm mới 

100%.Bảo hành 12 tháng, sản phẩm đã được chứ

Bộ 1         85.000        85.000             

- Bộ dinh dưỡng 4

Gồm 7 loại thực phẩm mô phỏng bằng nhựa màu như: 

Bánh mỳ, bánh dẻo, bánh nướng, bánh dầy, gà quay, 

giò lụa, chả quế .Đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. Kích 

thước chi tiết nhỏ nhất: 35x35x35mm.Sản phẩm mới 

100%.

Bộ 1         85.000        85.000             

- Tháp dinh dưỡng
In 1 mặt, 4 màu, giấy couché định lượng 200g/m². 

KT: 540x790(mm). Sản phẩm phủ PVE.Có nẹp treo. 
Cái 1         20.000        20.000             

- Lô tô dinh dưỡng
25 loại thực phẩm, in 1 mặt 4 màu,giấy duplex định 

lượng 300g/m². KT: 70x100(mm).  Sản phẩm phủ PVE.
Bộ 5         15.000        75.000             
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- Bộ luồn hạt

Gồm 3 khung bằng thép sơn màu, đường kính khoảng 

0,4mm được uốn theo các hình xoắn và ríc rắc và gắn 

vào đế bằng gỗ hoặc vật liệu khác, đảm bảo chắc chắn. 

Các hạt có hình khối khác nhau bằng gỗ hoặc nhựa 

nhiều màu, được luồn sẵn trong khung thép. 

Bộ 5         336.000      1.680.000        

- Bộ lắp ghép

Vật liệu bằng nhựa, nhiều mầu đảm bảo tiêu chuẩn an 

toàn. Gồm 55 chi tiết có thể lắp ghép đa chiều, kích 

thước 1 chi tiết tối thiểu (35x35x35)mm. 

Bộ 1         160.000      160.000           

- Búp bê bé trai

Loại thông dụng bằng vật liệu mềm, đảm bảo tiêu 

chuẩn an toàn khi sử dụng. Có chiều cao khoảng 

400mm. 

Con 1               130.000 130.000           

- Búp bê bé gái

Loại thông dụng bằng vật liệu mềm, đảm bảo tiêu 

chuẩn an toàn khi sử dụng. Có chiều cao khoảng 

400mm. 

Con 1               130.000 130.000           

- Bộ đồ chơi gia đình
Bằng nhựa hoặc gỗ MDF. Gồm một giường đôi, tủ áo 

quần hai cửa, bàn salon, một ghế dài, hai ghế đơn.
Bộ 1         179.000      179.000           

- Bộ dụng cụ bác sỹ

Vật liệu bằng nhựa đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, gồm 

các dụng cụ thông dụng, có kích thước chi tiết nhỏ nhất 

(35x35x35)mm.

Bộ 2         97.000        194.000           

- Bộ ghép hình hoa
Vật liệu bằng nhựa nhiều màu các chi tiết được ghép 

với nhau đa chiều.
Bộ 2         97.000        194.000           

- Bộ lắp ráp nút tròn

Bằng nhựa. Gồm 66 chi tiết lắp ráp đa chiều. 

Kích thước các chi tiết: 11 nút ba 70 x 23 x 42 mm, 33 

nút đôi 47 x 23 x 42 mm, 22 nút đơn 23 x 42 mm

Bộ 2         55.000        110.000           

- Hàng rào nhựa

Bằng nhựa màu, có nan ghép với nhau liền trên 1 tấm, 

kích thước 350x400mm, có chân đế.Sản phẩm đảm bảo 

tiêu chuẩn an toàn và hợp quy chuẩn.

Bộ 3         25.000        75.000             

- Bộ xây dựng

Bằng gỗ. Gồm 51 khối trụ, tam giác, chữ nhật, chữ nhật 

khuyết cầu, bán nguyệt khuyết cầu, khối chữ X. Khối 

chuẩn 35x35x35mm. Hộp gỗ 360x310x40mm.

Bộ 2         550.000      1.100.000        

-
Đồ chơi dụng cụ chăm sóc 

cây

Bằng nhựa hoặc vật liệu khác đảm bảo tiêu chuẩn an 

toàn, gồm bình tưới, xẻng, cuốc, xới. Kích thước tối 

thiểu của 1 chi tiết (35x35x35)mm. 

Bộ 2         63.000        126.000           

-
Đồ chơi dụng cụ sửa chữa đồ 

dùng gia đình

Bằng gỗ sơn màu. Gồm 6 dụng cụ cưa, búa, kìm, tua 

vít, cờ lê, thước góc, xếp gọn trong một thùng đồ nghề 

kích thước 250 X120X115 mm.

Bộ 2         350.000      700.000           

-
Đồ chơi các phương tiện giao 

thông
Bằng gỗ, gồm 4 loại xe ô tô khác nhau. Bộ 2         110.000      220.000           

- Bộ lắp ráp xe lửa

Bằng nhựa nhiều màu, gồm các chi tiết có thể ghép 

được với nhau thành nhiều hình theo trí tưởng tượng 

của bé. Sản phẩm đảm bảo an toàn.

Bộ 1               170.000 170.000           

- Bộ động vật sống dưới nước

Bằng nhựa, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. Gồm các loại 

động vật sống dưới nước, kích thước 1 chi tiết tối thiểu 

(35x35x35)mm. 

Bộ 1         110.000      110.000           

- Bộ động vật sống trong rừng

Bằng nhựa, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. Gồm các loại 

động vật sống trong rừng, kích thước 1 chi tiết tối thiểu 

(35x35x35)mm. 

Bộ 1                 95.000 95.000             

-
Bộ động vật nuôi trong gia 

đình

Bằng nhựa, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn.Kích thước 1 

chi tiết tối thiểu (35x35x35)mm. 
Bộ 1                 95.000 95.000             

- Bộ côn trùng

Bằng nhựa, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. Gồm các loại 

côn trùng khác nhau, kích thước 1 chi tiết tối thiểu 

(35x35x35)mm. 

Bộ 1         78.000        78.000             

-
Tranh về các loài hoa, rau, 

quả, củ

Ảnh 24 loại hoa, rau, củ,  in 1 mặt 4 màu, giấy couché 

định lượng 200g/m
2
. KT: 190 x 270(mm). Sản phẩm 

phủ PVE.

Bộ 1         85.000        85.000             

- Nam châm thẳng Loại thẳng, thông dụng, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. Cái 2         15.000        30.000             
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- Kính lúp

Đường kính 55 mm, loại thông dụng, đảm bảo tiêu 

chuẩn an toàn, kích thước tối thiểu của 1 chi tiết 

35x35x35 mm. 

Cái 1         21.000        21.000             

- Bể chơi với cát và nước

Kích thước: 600 x 600 x 430 mm. Một bộ gồm một bể 

hình vuông đặt trên 4 chân đế, và các dụng cụ như xô, 

xẻng, khuôn cát các hình… Bể được chia làm hai ngăn, 

màu sắc tươi sáng phù hợp lứa tuổi.

Bộ 1         1.650.000   1.650.000        

- Cân thăng bằng

Bằng gỗ sơn màu. Kích thước 160x75x100mm. Gồm 

cánh tay đòn treo trên một đế gỗ. Các quả cân là những 

vòng gỗ sơn nhiều màu, không độc hại.

Bộ 1         137.000      137.000           

- Bộ làm quen với toán

Gồm 78 chi tiết chi tiết các loại phù hợp với chương 

trình độ tuổi. Bằng giấy Duplex định lượng khoảng 

(450g/m2x2). In 2 mặt 4 mầu, cán láng hoặc vật liệu 

khác đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. Kích thước 1 chi tiết 

tối thiểu (35x35x35)mm. 

Bộ 15       71.000        1.065.000        

- Đồng hồ lắp ráp

Bằng nhựa hoặc gỗ sơn màu. Ghép từ 5 thanh gỗ sơn 

màu, có in số từ 1-12. Có bánh xe. Lắp ráp. Kim đồng 

hồ xoay được để chỉ giờ và phút.

Bộ 2         165.000      330.000           

- Bàn tính học đếm

Vật liệu bằng nhựa đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. Bàn 

tính gồm 5 cọc có chân đế. Mỗi cọc có tối thiểu 6 hạt 

bàn tính được sơn màu khác nhau đường kính tối thiểu 

35mm. 

Bộ 1         125.000      125.000           

- Bộ hình phẳng

Bằng nhựa, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, gồm 8 chi tiết, 

4 loại hình: 2 hình mỗi loại với kích thước to nhỏ khác 

nhau, hình tròn, tam giác, vuông, chữ nhật.Kích thước 

tối thiểu 1 hình là 35*35*5mm 

Túi 15       32.000        480.000           

- Ghép nút lớn

Gồm 164 chi tiết, bằng nhựa màu đảm bảo tiêu chuẩn 

an toàn. Kích thước tối thiểu 1 chi tiết (35x35x35)mm. 

Các chi tiết được ghép lẫn với nhau. 

Túi 1         77.000        77.000             

- Bộ đồ chơi nấu ăn gia đình

Bằng nhựa, gồm các đồ dùng nấu ăn thông dụng trong 

gia đình. Kích thước tối thiểu một chi tiết 

(35x35x35)mm.

Bộ 2               100.000 200.000           

-
Bộ xếp hình các phương tiện 

giao thông

Bằng nhựa hoặc gỗ sơn màu. Có 36 khối hình sơn màu, 

lắp ghép với nhau tạo ra các kiểu xe ô tô, với bánh xe, 

cabin, và thùng xe theo ý sáng tạo của trẻ, được xếp 

vào hộp gỗ. KT (255x225x55) mm.

Bộ 2         250.000      500.000           

-
Tranh ảnh một số nghề 

nghiệp

24 tranh (23 nghề), in 2 mặt, 4 màu, giấy couché định 

lượng 200g/m². KT: 300x390(mm). Đóng kiểu lịch 

bàn. 

Bộ 1         85.000        85.000             

-
Một số hình ảnh lễ hội, danh 

lam, thắng cảnh

20 ảnh, giới thiệu một số lễ hội, danh lam, thắng cảnh 

trên đất nước Việt Nam. In 4 màu, giấy couché 

200g/m².  

KT: 310x420(mm). Sản phẩm phủ PVE.

Bộ 1         79.000        79.000             

- Bảng quay 2 mặt

 Vật liệu mặt bẳng có từ tính có thể hút nam châm, một 

mặt nỉ. Kích thước bảng tối thiểu (700x1100)mm, có 

chân chắc chắn làm bằng sắt vuông sơn tĩnh điện 

30x30mm đảm bảo chắc chắn,  điều chỉnh được độ cao 

và quay được bảng để sử dụng 2 mặt. Mặt sau của bảng 

lót nhựa dày 15mm. Có bánh xe giúp di chuyển dễ 

dàng.

Cái 1         1.234.000   1.234.000        

- Bộ sa bàn giao thông

Bằng nhựa, có kích thước tối thiểu 600*600mm thể 

hiện nút giao giao thông, đèn tín hiệu, bục giao thông, 

các phương tiện: xe đạp, ô tô, xe máy, người đi bộ và 

một số ký hiệu biển báo thông thường, kích thước 1 chi 

tiết tối thiểu (35x35x35)mm. 

Bộ 1         350.000      350.000           

- Lô tô động vật
In trên giấy Couche 250g/m2 ; KT: 10 x 7 cm in trên 

giấy cán láng
Bộ 11               13.000 143.000           

- Lô tô thực vật
In trên giấy Couche 250g/m2 ; KT: 10 x 7 cm in trên 

giấy cán láng
Bộ 10               12.000 120.000           

- Lô tô phương tiện giao thông
In trên giấy Couche 250g/m2 ; KT: 10 x 7 cm in trên 

giấy cán láng
Bộ 10       14.000        140.000           
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- Lô tô đồ vật
In trên giấy Couche 250g/m2 ; KT: 10 x 7 cm in trên 

giấy cán láng
Bộ 10               12.000 120.000           

- Đomino học toán

28 quân bằng nhựa, in 2 màu, 2 mặt có các hình 

(vuông, tròn, elíp, chữ nhật, tam giác, lục giác và các 

hình khối). 2 mặt có các chữ số từ 0 đến 9 và <; >; =.

Bộ 5         48.000        240.000           

- Bộ chữ số và số lượng

44 chữ cái, chữ số và dấu thanh (chữ in và chữ viết 

thường), in 2 mặt,giấy couché định lượng 230g/m². KT: 

50x59(mm). 

Bộ 10       16.000        160.000           

- Lô tô hình và số lượng
40 thẻ , in 1 mặt 4 màu, giấy duplex định lượng 

300g/m². KT thẻ: 70x100 (mm). Sản phẩm phủ OPP. 
Bộ 10       16.000        160.000           

-
Bộ tranh truyện mẫu giáo 4-5 

tuổi

 in trên giấy cuscche 200 , gồm 9 câu chuyện in 4 màu 

29 tranh 15 tờ, KT: 34x44 có đế
Bộ 1         178.000      178.000           

-
Bộ tranh minh hoạ thơ mẫu 

giáo 4-5 tuổi

 in trên giấy cuscche 200 , gồm 16 bài thơ in 4 màu 10 

tranh 20 tờ, KT: 34x44 có dế
Bộ 1         216.000      216.000           

-
Bộ tranh mẫu giáo 4-5 tuổi 

theo chủ đề

Nội dung phù hợp với chương trình độ tuổi, kích thước 

tối thiểu 300x400 mm, in 2 mặt trên giấy couche 

200g/m2

Bộ 1         262.000      262.000           

- Tranh ảnh về Bác Hồ

Gồm 8 ảnh tư liệu về Bác Hồ với  thiếu nhi.Giấy 

couché định lượng 200g/m², in 1 màu.

KT:190x270(mm). Sản phẩm phủ VPE.

Bộ 1         33.000        33.000             

- Lịch của bé

Một tờ bìa lịch giấy duplex định lượng 300g/m², bồi 

trên giấy carton lạnh độ dày 2mm, nhiều thẻ gắn được 

lên bìa bằng các viên nam châm với các nội dung về 

thời gian, thời tiết, sinh hoạt, trong ngày của bé.

Bộ 1         189.000      189.000           

- Bộ chữ và số

Bằng giấy Couché định lượng 230g/m2, in 2 mặt. Gồm 

39 chữ cái và số (chữ in và chữ viết thường) . Kích 

thước: ( 5,5x9,5)cm.

Bộ 5         25.000        125.000           

- Bộ trang phục công an
Bằng vải gồm 1 áo, 1 quần, 1 mũ, 1 gậy, 1 còi, mô 

phỏng theo thực tế, kích thước phù hợp với lứa tuổi.
Bộ 1               200.000 200.000           

- Bộ trang phục bộ đội
Bằng vải, 1 áo, 1 quần, 1 mũ, mô phỏng theo thực tế, 

kích thước phù hợp với lứa tuổi.
Bộ 1               150.000 150.000           

- Bộ trang phục Bác sỹ
Bằng vải, 1 bộ = 1 áo + 1 mũ, mô phỏng theo thực tế, 

kích thước phù hợp với lứa tuổi.
Bộ 1               100.000 100.000           

-
Bộ xếp hình xây dựng Lăng 

Bác

Bằng gỗ. Gồm 111 khối hình vuông, chữ nhật, hình 

thang sơn màu. Có cây xanh trang trí trước cửa Lăng. 

Sàn lăng gồm 4 tấm ván MDF. Lăng cao 3 tầng, trên có 

cột cờ.

Bộ 1         530.000      530.000           

- Con rối

Bằng vải hoặc các vật liệu khác đảm bảo tiêu chuẩn an 

toàn, thể hiện các nhân vật theo nội dung chuyện kể, 

kích thước tối thiểu (200x100x100)mm.

Bộ 1         310.000      310.000           

-
Dụng cụ gõ đệm theo phách 

nhịp

Gồm: Phách gỗ, Song loan, Xắc xô, Trống. Đảm bảo 

tiêu chuẩn an toàn, kích thước tối thiểu (35x35x35)mm.
Cái 1         85.000        85.000             

10
Trường Mầm non Bình 

Hòa
-             12.720.000      

*
Bộ đồ dùng, đồ chơi, thiết 

bị dạy học
12.720.000      

- Bàn cho trẻ 

Mặt bằng bằng nhựa PP và nhựa tổng hợp chịu nước, 

chịu lực. Chân bàn gấp nghiêng bằng thép ống Phi 

21mm. KT (D900 x R480 x C500) mm + 4mm

Cái 20 360.000      7.200.000        

- Ghế cho trẻ
Bằng nhựa; có lưng tựa, kích thước: 0,26x0,26x0,27m, 

chắc chắn và an toàn cho trẻ
Cái 20 136.000      2.720.000        

- Giá phơi khăn

KT: (D900xR450xC1000) mm; làm bằng vật liệu inox 

SUS; phơi được từ 25-30 cái khăn, cỡ khăn (250-300) 

mm; giá hình cây thông 4 tầng.

Cái 2 1.400.000   2.800.000        

11
Trường Mầm non Bình Tân 

Phú
-             18.690.000      
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STT Tên đơn vị, danh mục Quy cách ĐVT
Số 

lượng
Đơn giá Số tiền

*
Bộ đồ dùng tối thiểu cho trẻ 

5-6 tuổi
18.690.000      

- Bình ủ nước 
Vật liệu Inox 304, dung tích 10 lít, thân và nắp đậy 2 

lớp để giữ nhiệt, có van vòi, có kệ để chắc chắn
Cái 1 1.494.000   1.494.000        

- Tủ đựng chăn, màn, chiếu

 - Vật liệu: Bằng gỗ tự nhiên ghép thanh dày 15mm, có 

cánh và ngăn để đựng chăn, màn, gối và chiếu loại phù 

hợp, ván hậu bằng tấm alumi.

 - Đảm bảo độ bền, an toàn, thẩm mĩ (có bánh xe).

 - Kích thước khoảng: D1400 x C1200 x S500(mm).

Cái 1 4.500.000   4.500.000        

- Bàn cho trẻ 

Mặt bằng bằng nhựa PP và nhựa tổng hợp chịu nước, 

chịu lực. Chân bàn gấp nghiêng bằng thép ống Phi 

21mm. KT (D900 x R480 x C500) mm + 4mm

Cái 16 360.000      5.760.000        

- Ghế cho trẻ
Bằng nhựa; có lưng tựa, kích thước: 0,26x0,26x0,27m, 

chắc chắn và an toàn cho trẻ
Cái 35 136.000      4.760.000        

- Bộ hình khối MN562065 Bộ 3 55.000        165.000           

- Bộ trang phục nấu ăn
Bằng vải, 1 áo, 1 mũ, mô phỏng theo thực tế, kích 

thước phù hợp với lứa tuổi.
Bộ 5 60.000        300.000           

-
Dụng cụ gõ đệm theo phách

nhịp

Gồm: Phách gỗ, Song loan, Xắc xô, Trống. Đảm bảo 

tiêu chuẩn an toàn, kích thước tối thiểu (35x35x35)mm.
Cái 10 85.000        850.000           

- Bộ luồn hạt

Gồm 3 khung bằng thép sơn màu, đường kính khoảng 

0,4mm được uốn theo các hình xoắn và ríc rắc và gắn 

vào đế bằng gỗ hoặc vật liệu khác, đảm bảo chắc chắn. 

Các hạt có hình khối khác nhau bằng gỗ hoặc nhựa 

nhiều màu, được luồn sẵn trong khung thép. 

Bộ 1 336.000      336.000           

- Bộ lắp ghép 

Vật liệu bằng nhựa, nhiều mầu đảm bảo tiêu chuẩn an 

toàn. Gồm 55 chi tiết có thể lắp ghép đa chiều, kích 

thước 1 chi tiết tối thiểu (35x35x35)mm. 

Bộ 1 160.000      160.000           

- Bộ đồ chơi nhà bếp

Vật liệu bằng nhựa hoặc gỗ đảm bảo tiêu chuẩn an 

toàn. Gồm bếp, đồ dùng ăn uống, nồi niêu, xoong, 

chảo, ấm, ca cốc… Kích thước tối thiểu của 1 chi tiết 

(35x35x35)mm. 

Bộ 1 100.000      100.000           

- Bộ đồ chơi đồ dùng gia đình

Vật liệu bằng nhựa hoặc gỗ đảm bảo tiêu chuẩn an 

toàn, gồm 1 bộ bàn ghế, 1 giường, 1 tủ. Kích thước tối 

thiểu của tủ (150x70x90)mm

Bộ 1 100.000      100.000           

- Bộ đồ chơi đồ dùng ăn uống

Bằng nhựa, gồm các đồ dùng nấu ăn thông dụng trong 

gia đình. Kích thước tối thiểu một chi tiết 

(35x35x35)mm.

Bộ 1 110.000      110.000           

- Bảng chữ cái (29 chữ cái)
Bằng giấy. Gồm 29 chữ cái. Nội dung phù hợp với 

chương trình độ tuổi.
Bảng 1 55.000        55.000             

13
Trường Mầm non Bình 

Thanh 
-             30.000.000      

*
Bộ đồ dùng tối thiểu cho trẻ 

5-6 tuổi 
-             30.000.000      

- Xắc xô to Vật liệu bằng nhựa màu, đường kính  khoảng 180mm. Cái 9 35.000        315.000           

- Bộ dinh dưỡng 1

Gồm 10 loại bằng nhựa màu: Đậu bắp, Bắp cải, bí đao, 

cà rốt, cà tím tròn, khoai tây, mướp đắng, ngô bao tử, 

súp lơ, su hào.Đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. Kích thước 

chi tiết nhỏ nhất: 35x35x35mm.Sản phẩm mới 100%.

Bộ 15 85.000        1.275.000        

- Bộ dinh dưỡng 2

Gồm 10 loại rau, củ quả bằng nhựa màu: Cải trắng, cà 

chua, dưa chuột, củ cải trắng,đậu quả, su su, cải thảo, 

cà tím, quả gấc, quả mướp.Đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. 

Kích thước chi tiết nhỏ nhất: 35x35x35mm.Sản phẩm 

mới 100%.

Bộ 15 85.000        1.275.000        
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STT Tên đơn vị, danh mục Quy cách ĐVT
Số 

lượng
Đơn giá Số tiền

- Bộ dinh dưỡng 3

Gồm 10 loại tổng hợp bằng nhựa màu: Ngô bắp, khoai 

lan, củ tỏi, củ gừng, quả chanh, quả ớt, bí ngô, quả me, 

trứng gà, trứng vịt .Đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. Kích 

thước chi tiết nhỏ nhất: 35x35x35mm.Sản phẩm mới 

100%.Bảo hành 12 tháng, sản phẩm đã được chứ

Bộ 5 85.000        425.000           

- Bộ dinh dưỡng 4

Gồm 7 loại thực phẩm mô phỏng bằng nhựa màu như: 

Bánh mỳ, bánh dẻo, bánh nướng, bánh dầy, gà quay, 

giò lụa, chả quế .Đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. Kích 

thước chi tiết nhỏ nhất: 35x35x35mm.Sản phẩm mới 

100%.

Bộ 15 85.000        1.275.000        

-
Đồ chơi dụng cụ chăm sóc 

cây

Bằng nhựa hoặc vật liệu khác đảm bảo tiêu chuẩn an 

toàn, gồm bình tưới, xẻng, cuốc, xới. Kích thước tối 

thiểu của 1 chi tiết (35x35x35)mm. 

Bộ 9 63.000        567.000           

- Bộ luồn hạt

Gồm 3 khung bằng thép sơn màu, đường kính khoảng 

0,4mm được uốn theo các hình xoắn và ríc rắc và gắn 

vào đế bằng gỗ hoặc vật liệu khác, đảm bảo chắc chắn. 

Các hạt có hình khối khác nhau bằng gỗ hoặc nhựa 

nhiều màu, được luồn sẵn trong khung thép. 

Bộ 6 336.000      2.016.000        

- Bộ lắp ghép 

Vật liệu bằng nhựa, nhiều mầu đảm bảo tiêu chuẩn an 

toàn. Gồm 55 chi tiết có thể lắp ghép đa chiều, kích 

thước 1 chi tiết tối thiểu (35x35x35)mm. 

Bộ 5 160.000      800.000           

- Bộ động vật sống dưới nước

Bằng nhựa, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. Gồm các loại 

động vật sống dưới nước, kích thước 1 chi tiết tối thiểu 

(35x35x35)mm. 

Bộ 6 110.000      660.000           

- Bộ động vật sống trong rừng

Bằng nhựa, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. Gồm các loại 

động vật sống trong rừng, kích thước 1 chi tiết tối thiểu 

(35x35x35)mm. 

Bộ 6         95.000 570.000           

-
Bộ động vật nuôi trong gia 

đình

Bằng nhựa, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn.Kích thước 1 

chi tiết tối thiểu (35x35x35)mm. 
Bộ 6         95.000 570.000           

- Bộ côn trùng

Bằng nhựa, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. Gồm các loại 

côn trùng khác nhau, kích thước 1 chi tiết tối thiểu 

(35x35x35)mm. 

Bộ 6 78.000        468.000           

- Bể chơi với cát và nước 

Kích thước: 600 x 600 x 430 mm. Một bộ gồm một bể 

hình vuông đặt trên 4 chân đế, và các dụng cụ như xô, 

xẻng, khuôn cát các hình… Bể được chia làm hai ngăn, 

màu sắc tươi sáng phù hợp lứa tuổi.

Bộ 1 1.650.000   1.650.000        

- Bộ chữ cái
KT 9x5 cm; 29 thẻ chữ và 10 thẻ số, in 2 màu 2 mặt. 

tiếng Việt (Font chữ Vnavant, cỡ 72, in đậm). 
Bộ 34 24.000        816.000           

- Bộ dụng cụ lao động

Bằng nhựa hoặc vật liệu khác đảm bảo tiêu chuẩn an 

toàn, gồm bình tưới, xẻng, cuốc, xới. Kích thước tối 

thiểu của 1 chi tiết (35x35x35)mm. 

Bộ 2 60.000        120.000           

- Bộ đồ chơi nhà bếp

Vật liệu bằng nhựa hoặc gỗ đảm bảo tiêu chuẩn an 

toàn. Gồm bếp, đồ dùng ăn uống, nồi niêu, xoong, 

chảo, ấm, ca cốc… Kích thước tối thiểu của 1 chi tiết 

(35x35x35)mm. 

Bộ 3 100.000      300.000           

- Bộ đồ chơi đồ dùng gia đình

Vật liệu bằng nhựa hoặc gỗ đảm bảo tiêu chuẩn an 

toàn, gồm 1 bộ bàn ghế, 1 giường, 1 tủ. Kích thước tối 

thiểu của tủ (150x70x90)mm

Bộ 3 100.000      300.000           

- Bộ đồ chơi đồ dùng ăn uống

Bằng nhựa, gồm các đồ dùng nấu ăn thông dụng trong 

gia đình. Kích thước tối thiểu một chi tiết 

(35x35x35)mm.

Bộ 8 110.000      880.000           

- Bộ trang phục nấu ăn
Bằng vải, 1 áo, 1 mũ, mô phỏng theo thực tế, kích 

thước phù hợp với lứa tuổi.
Bộ 30 60.000        1.800.000        

- Búp bê bé trai

Loại thông dụng bằng vật liệu mềm, đảm bảo tiêu 

chuẩn an toàn khi sử dụng. Có chiều cao khoảng 

400mm. 

Con 6       130.000 780.000           

- Búp bê bé gái

Loại thông dụng bằng vật liệu mềm, đảm bảo tiêu 

chuẩn an toàn khi sử dụng. Có chiều cao khoảng 

400mm. 

Con 6       130.000 780.000           

- Bộ trang phục bộ đội
Bằng vải, 1 áo, 1 quần, 1 mũ, mô phỏng theo thực tế, 

kích thước phù hợp với lứa tuổi.
Bộ 41       150.000 6.150.000        
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Đơn giá Số tiền

- Bộ trang phục công an
Bằng vải gồm 1 áo, 1 quần, 1 mũ, 1 gậy, 1 còi, mô 

phỏng theo thực tế, kích thước phù hợp với lứa tuổi.
Bộ 4       200.000 800.000           

- Bộ trang phục công nhân Bằng vải: 1 áo, 1 quần, KT phù hợp với lứa tuổi. Bộ 2 123.000      246.000           

- Bộ dụng cụ bác sỹ

Vật liệu bằng nhựa đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, gồm 

các dụng cụ thông dụng, có kích thước chi tiết nhỏ nhất 

(35x35x35)mm.

Bộ 2 97.000        194.000           

- Bộ trang phục bác sỹ
Bằng vải, 1 bộ = 1 áo + 1 mũ, mô phỏng theo thực tế, 

kích thước phù hợp với lứa tuổi.
Bộ 2       100.000 200.000           

- Bóng nhỏ
 - Vật liệu bằng nhựa có các màu cơ bản đảm bảo tiêu 

chuẩn an toàn, đường kính khoảng 80-90mm.
Quả 682 4.000                   2.728.000 

- Ghế cho trẻ
Bằng nhựa; có lưng tựa, kích thước: 0,26x0,26x0,27m, 

chắc chắn và an toàn cho trẻ
Cái 15 136.000      2.040.000        

14
Trường Mầm non Bình 

Hiệp
-             15.090.000      

*
Trang phục và đồ dùng cho 

phòng nghệ thuật
5.000.000        

- Quần áo bà ba Bằng vải Bộ 6               200.000 1.200.000        

- Quần áo quan họ Bằng vải Bộ 6               400.000 2.400.000        

-
Dụng cụ gõ bằng gỗ dành cho 

bé trai và bé gái
Bằng gỗ Bộ 7               200.000 1.400.000        

*
Bộ đồ dùng, đồ chơi, thiết 

bị dạy học
-             10.090.000      

- Giá úp cốc
Vật liệu inox không bị oxy hoá. Đủ úp được 25 cốc, 

đáy các mặt đất 150mm. KT: D600x  R200x 1000mm
Cái 2               500.000 1.000.000        

- Bộ trang phục nấu ăn Bằng vải 1 áo, 1 mũ Bộ 20 60.000        1.200.000        

- Giá treo khăn Sào phơi khăn cố định inox dày Cái 2               500.000 1.000.000        

- Bộ trang phục bộ đội
Bằng vải, 1 áo, 1 quần, 1 mũ, mô phỏng theo thực tế, 

kích thước phù hợp với lứa tuổi.
Bộ 45             150.000 6.750.000        

- Xắc xô to Vật liệu bằng nhựa màu, đường kính  khoảng 180mm. Cái 4         35.000        140.000           

17 Trường Mầm non Bình Mỹ -             27.934.000      

*
Bộ đồ dùng, đồ chơi, thiết 

bị dạy học
27.934.000      

- Cột ném bóng

Vật liệu bằng sắt sơn tĩnh điện, có chân đế chắc chắn. 

chiều cao thay đổi từ  600mm đến 1000mm, đường 

kính vòng ném khoảng 400mm. 

Cái 4 350.000      1.400.000        

- Bóng to
Bằng nhựa, có các màu cơ bản, đảm bảo tiêu chuẩn an 

toàn; đường kính 15cm,
Cái 35 8.000          280.000           

- Đồ chơi Bowling

Bằng nhựa PP nguyên sinh an toàn, không độc hại. Đồ 

chơi Bowling gồm 10 con ki cao 20 cm, đánh số từ 1-

10 và 2 bóng có vấu đường kính 8 cm.

Cái 10 66.000        660.000           

- Bộ dinh dưỡng 1

Bộ dinh dưỡng 1 Gồm 10 loại: Bắp cải, su hào, cà rốt, 

mướp đắng, khoai tây, cà tím tròn, ngô bao tử, súp lơ, 

đậu bắp, bí đao. Đựng trong rổ nhựa bọc túi lưới. Kích 

thước chi tiết nhỏ nhất (35x35x35)mm. Vật liệu bằng 

nhựa màu cao cấp, thân thiện với môi trường, an toàn 

cho trẻ.

Bộ 2 85.000        170.000           

- Bộ dinh dưỡng 2

Gồm: Cải trắng, cà chua, dưa chuột, củ cải trắng, đậu 

quả, su su, bắp cải thảo, cà tím dài, quả gấc, quả 

mướp.Đựng trong rổ nhựa bọc túi lưới. Kích thước chi 

tiết nhỏ nhất (35x35x35)mm. Vật liệu bằng nhựa màu 

cao cấp, thân thiện với môi trường, an toàn cho trẻ.

Bộ 2 85.000        170.000           

- Bộ dinh dưỡng 3

Bộ dinh dưỡng 3 Gồm 10 loại: Ngô bắp, khoai lang, củ 

sắn, củ tỏi, củ gừng, quả chanh, quả ớt, bí ngô, quả me, 

trứng gà, trứng vịt.Đựng trong rổ nhựa bọc túi lưới. 

Kích thước chi tiết nhỏ nhất (35x35x35)mm. Vật liệu 

bằng nhựa màu cao cấp, thân thiện với môi trường, an 

toàn cho trẻ.

Bộ 2 85.000        170.000           
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- Bộ dinh dưỡng 4

Bộ dinh dưỡng 4 Gồm 6 loại, 10 chi tiết các loại bánh: 

Bánh mỳ, bánh dày, bánh nướng, bánh dẻo, giò, chả, gà 

quay. Đựng trong rổ nhựa bọc túi lưới. Đựng trong rổ 

nhựa bọc túi lưới. Kích thước chi tiết nhỏ nhất 

(35x35x35)mm. Vật liệu bằng nhựa màu cao cấp, thân 

thiện với môi trường, an toàn cho trẻ.

Bộ 2 85.000        170.000           

- Bộ lắp ráp kỹ thuật MN562043 Bộ 4       220.000 880.000           

- Bộ xếp hình xây dựng

Bộ xếp hình xây dựng 51CT. Bằng gỗ sơn màu, bề mặt 

phẳng, không sắc cạnh, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. 

Gồm 51 chi tiết: khối trụ, khối tam giác, khối chữ nhật, 

khối chữ nhật khuyết cầu, khối bán nguyệt khuyết cầu, 

khối chữ X. Kích thước 1 chi tiết tối thiểu 

(35x35x35)mm.

Bộ 4 150.000      600.000           

- Bộ luồn hạt MN562045 Bộ 4 336.000      1.344.000        

- Bộ lắp ghép MN562046 Bộ 4 160.000      640.000           

-
Đồ chơi các phương tiện giao 

thông
MN562047 Bộ 4 110.000      440.000           

- Bộ lắp ráp xe lửa MN562048 Bộ 2       170.000 340.000           

- Bộ động vật sống dưới nước

 - Vật liệu bằng nhựa chất lượng cao. Gồm các loại 

động vật sống dưới nước khác nhau. Kích thước 1 chi 

tiết tối thiểu (35x35x35)mm.

Bộ 4 110.000      440.000           

- Bộ động vật sống trong rừng

Bằng nhựa, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. Gồm các loại 

động vật sống trong rừng, kích thước 1 chi tiết tối thiểu 

(35x35x35)mm. 

Bộ 4         95.000 380.000           

-
Bộ động vật nuôi trong gia 

đình

Bằng nhựa, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn.Kích thước 1 

chi tiết tối thiểu (35x35x35)mm. 
Bộ 4         95.000 380.000           

- Bộ côn trùng

Bằng nhựa, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, gồm các loại 

côn trùng khác nhau, kích thước 1 chi tiết tối thiểu 

(35x35x35)mm. 

Bộ 4 78.000        312.000           

- Nam châm thẳng MN562055 Cái 6 15.000        90.000             

- Kính lúp MN562056 Cái 6 21.000        126.000           

- Ghép nút lớn MN562059 Cái 10 77.000        770.000           

- Bộ ghép hình hoa
Vật liệu bằng nhựa nhiều màu các chi tiết được ghép 

với nhau đa chiều.
Bộ 10 97.000        970.000           

- Bảng chun học toán

Bảng bằng nhựa. KT (200x200)mm, trên bảng có các 

mấu (tù đầu) thẳng hàng dọc và ngang để mắc chun và 

các sợi dây chun nhiều màu.

Cái 10 33.000        330.000           

- Đồng hồ học số, học hình MN562062 Cái 4 154.000      616.000           

- Bàn tính học đếm MN562063 Cái 4 125.000      500.000           

- Bộ làm quen với toán  MN562064 Bộ 30 71.000        2.130.000        

- Bộ hình khối MN562065 Bộ 10 55.000        550.000           

- Bộ nhận biết hình phẳng

Bằng nhựa, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, gồm 8 chi tiết, 

4 loại hình: 2 hình mỗi loại với kích thước to nhỏ khác 

nhau, hình tròn, tam giác, vuông, chữ nhật.Kích thước 

tối thiểu 1 hình là 35*35*5mm 

Bộ 70 27.000        1.890.000        

- Bộ que tính MN562067 Bộ 30 7.000          210.000           

- Lô tô động vật

 - Gồm khoảng 25 loại động vật. Kích thước tối thiểu 

(100x70)mm, in 4 màu trên giấy Couche định lượng tối 

thiểu 200g/m2, cán láng.

Bộ 30         13.000 390.000           

- Lô tô thực vật

 - Gồm khoảng 25 loại động vật. Kích thước tối thiểu 

(100x70)mm, in 4 màu trên giấy Couche định lượng tối 

thiểu 200g/m2, cán láng.

Bộ 30         12.000 360.000           

- Lô tô phương tiện giao thông
Kích thước tối thiểu (100x70)mm, in 4 màu trên giấy 

Couche định lượng tối thiểu 200g/m2, cán láng.
Bộ 30 14.000        420.000           

- Lô tô đồ vật MN562071 Bộ 30         12.000 360.000           

- Domino chữ cái và số MN562072 Bộ 20         44.000 880.000           

- Bộ chữ cái
KT 9x5 cm; 29 thẻ chữ và 10 thẻ số, in 2 màu 2 mặt. 

tiếng Việt (Font chữ Vnavant, cỡ 72, in đậm). 
Bộ 30 24.000        720.000           

- Bộ dụng cụ lao động

Bằng nhựa hoặc vật liệu khác đảm bảo tiêu chuẩn an 

toàn, gồm bình tưới, xẻng, cuốc, xới. Kích thước tối 

thiểu của 1 chi tiết (35x35x35)mm. 

Bộ 6 60.000        360.000           
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- Bộ đồ chơi nhà bếp

Vật liệu bằng nhựa hoặc gỗ đảm bảo tiêu chuẩn an 

toàn. Gồm bếp, đồ dùng ăn uống, nồi niêu, xoong, 

chảo, ấm, ca cốc… Kích thước tối thiểu của 1 chi tiết 

(35x35x35)mm. 

Bộ 4 100.000      400.000           

- Bộ đồ chơi đồ dùng gia đình MN562085 Bộ 4 100.000      400.000           

- Bộ đồ chơi đồ dùng ăn uống MN562086 Bộ 4       110.000 440.000           

- Bộ trang phục công an
Bằng vải gồm 1 áo, 1 quần, 1 mũ, 1 gậy, 1 còi, mô 

phỏng theo thực tế, kích thước phù hợp với lứa tuổi.
Bộ 4       200.000 800.000           

- Doanh trại bộ đội MN562091 Bộ 4         83.000 332.000           

- Bộ trang phục bộ đội
Bằng vải, 1 áo, 1 quần, 1 mũ, mô phỏng theo thực tế, 

kích thước phù hợp với lứa tuổi.
Bộ 4       150.000 600.000           

- Bộ trang phục công nhân Bằng vải: 1 áo, 1 quần, KT phù hợp với lứa tuổi. Bộ 4 123.000      492.000           

- Bộ dụng cụ bác sỹ

Vật liệu bằng nhựa đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, gồm 

các dụng cụ thông dụng, có kích thước chi tiết nhỏ nhất 

(35x35x35)mm.

Bộ 4 97.000        388.000           

- Bộ trang phục Bác sỹ
Bằng vải, 1 bộ = 1 áo + 1 mũ, mô phỏng theo thực tế, 

kích thước phù hợp với lứa tuổi.
Bộ 4       100.000 400.000           

- Gạch xây dựng MN562096 Thùng 4       546.000 2.184.000        

- Bộ xếp hình xây dựng

Bộ xếp hình xây dựng 51CT. Bằng gỗ sơn màu, bề mặt 

phẳng, không sắc cạnh, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. 

Gồm 51 chi tiết: khối trụ, khối tam giác, khối chữ nhật, 

khối chữ nhật khuyết cầu, khối bán nguyệt khuyết cầu, 

khối chữ X. Kích thước 1 chi tiết tối thiểu 

(35x35x35)mm.

Bộ 4 150.000      600.000           

- Hàng rào lắp ghép lớn MN562098 Túi 6         75.000 450.000           

18
Trường Mầm non Bình 

Minh
-             23.000.000      

*
Bộ đồ dùng tối thiểu cho trẻ 

5-6 tuổi
23.000.000      

- Bàn cho trẻ

Mặt bàn nhựa PP và nhựa tổng hợp chịu nước, chịu 

lực. Chân bàn gấp nghiêng bằng thép ống Fi 21mm sơn 

tĩnh điện màu trắng.KT (D900xR480xC500)mm

 Cái 10 360.000      3.600.000        

- Bàn giáo viên

Mặt bàn nhựa PP và nhựa tổng hợp chịu nước, chịu 

lực. Chân bàn gấp nghiêng bằng thép ống Fi 21mm sơn 

tĩnh điện màu trắng.KT (D950xR500xC550)mm

Cái 1       750.000 750.000           

- Ghế giáo viên
 Kích thước: 30x32x35/63cm. Chất liệu: Nhựa đúc Poly 

Propylen
Cái 1 320.000      320.000           

-
Tủ đựng đồ dùng cá nhân cho 

trẻ

KT (1510x350x1132)mm, chất liệu bằng thép sơn tĩnh 

điện, 15 ô.
 Cái 1    7.500.000 7.500.000        

- Gậy thể dục nhỏ
 - Vật liệu bằng nhựa một màu, thân gậy tròn đường 

kính khoảng 20 mm, dài khoảng 300 mm.
 Cái 35         10.000 350.000           

- Cổng chui

Bằng thép sơn tĩnh điện, kiểu chữ U, kích thước 

500x500 mm. Có chân đế đảm bảo chắc chắn cho trẻ 

khi sử dụng. 

 Cái 5 90.000        450.000           

- Bộ dinh dưỡng 1

Gồm 10 loại bằng nhựa màu: Đậu bắp, Bắp cải, bí đao, 

cà rốt, cà tím tròn, khoai tây, mướp đắng, ngô bao tử, 

súp lơ, su hào.Đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. Kích thước 

chi tiết nhỏ nhất: 35x35x35mm.Sản phẩm mới 100%.

 Bộ 1 85.000        85.000             

- Bộ dinh dưỡng 2

Gồm 10 loại rau, củ quả bằng nhựa màu: Cải trắng, cà 

chua, dưa chuột, củ cải trắng,đậu quả, su su, cải thảo, 

cà tím, quả gấc, quả mướp.Đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. 

Kích thước chi tiết nhỏ nhất: 35x35x35mm.Sản phẩm 

mới 100%.

 Bộ 1 85.000        85.000             

- Bộ dinh dưỡng 3

Gồm 10 loại tổng hợp bằng nhựa màu: Ngô bắp, khoai 

lan, củ tỏi, củ gừng, quả chanh, quả ớt, bí ngô, quả me, 

trứng gà, trứng vịt .Đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. Kích 

thước chi tiết nhỏ nhất:35x35x35mm.Sản phẩm mới 

100%.Bảo hành 12 tháng, sản phẩm đã được chứ

 Bộ 1 85.000        85.000             



14

STT Tên đơn vị, danh mục Quy cách ĐVT
Số 

lượng
Đơn giá Số tiền

- Bộ dinh dưỡng 4

Gồm 7 loại thực phẩm mô phỏng bằng nhựa màu như: 

Bánh mỳ, bánh dẻo, bánh nướng, bánh dầy, gà quay, 

giò lụa, chả quế .Đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. Kích 

thước chi tiết nhỏ nhất: 35x35x35mm.Sản phẩm mới 

100%.

 Bộ 1 85.000        85.000             

- Bộ xếp hình xây dựng 

Bộ xếp hình xây dựng 51CT. Bằng gỗ sơn màu, bề mặt 

phẳng, không sắc cạnh, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. 

Gồm 51 chi tiết: khối trụ, khối tam giác, khối chữ nhật, 

khối chữ nhật khuyết cầu, khối bán nguyệt khuyết cầu, 

khối chữ X. Kích thước 1 chi tiết tối thiểu 

(35x35x35)mm.

 Bộ 2 150.000      300.000           

- Bộ sa bàn giao thông 

Bằng nhựa, có kích thước tối thiểu 600*600mm thể 

hiện nút giao giao thông, đèn tín hiệu, bục giao thông, 

các phương tiện: xe đạp, ô tô, xe máy, người đi bộ và 

một số ký hiệu biển báo thông thường, kích thước 1 chi 

tiết tối thiểu (35x35x35)mm. 

 Bộ 1       350.000 350.000           

- Gạch xây dựng

Vật liệu bằng nhựa màu đỏ, bề mặt phẳng, không sắc 

cạnh, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, gồm 33 viên kích 

thước tối thiểu (140x70x35) mm và 09 viên nửa kích 

thước (70x70x35) mm. Kèm bộ dụng gồm: thước, bay, 

dao xây, quả dọi; 

 Thùng 2       546.000 1.092.000        

-
Bộ Tranh mẫu giáo 5-6 tuổi 

theo chủ đề

Nội dung phù hợp với chương trình độ tuổi, kích thước 

tối thiểu 300x400 mm, in 2 mặt trên giấy couche 

200g/m2

Bộ 2       266.000 532.000           

- Bộ nhận biết hình phẳng

Bằng nhựa, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, gồm 8 chi tiết, 

4 loại hình: 2 hình mỗi loại với kích thước to nhỏ khác 

nhau, hình tròn, tam giác, vuông, chữ nhật.Kích thước 

tối thiểu 1 hình là 35*35*5mm 

 Túi 35 27.000        945.000           

- Bộ chữ cái
KT 9x5 cm; 29 thẻ chữ và 10 thẻ số, in 2 màu 2 mặt. 

tiếng Việt (Font chữ Vnavant, cỡ 72, in đậm). 
 Bộ 15 24.000        360.000           

- Bảng quay 2 mặt

 Vật liệu mặt bẳng có từ tính có thể hút nam châm, một 

mặt nỉ. Kích thước bảng tối thiểu (700x1100) mm, có 

chân chắc chắn làm bằng sắt vuông sơn tĩnh điện 

30x30mm đảm bảo chắc chắn,  điều chỉnh được độ cao 

và quay được bảng để sử dụng 2 mặt. Mặt sau của bảng 

lót nhựa dày 15mm. Có bánh xe giúp di chuyển dễ 

dàng.

Cái 1 1.234.000   1.234.000        

- Bộ dụng cụ lao động

Bằng nhựa hoặc vật liệu khác đảm bảo tiêu chuẩn an 

toàn, gồm bình tưới, xẻng, cuốc, xới. Kích thước tối 

thiểu của 1 chi tiết (35x35x35)mm. 

 Bộ 3 60.000        180.000           

- Bộ đồ chơi đồ dùng ăn uống

Bằng nhựa, gồm các đồ dùng nấu ăn thông dụng trong 

gia đình. Kích thước tối thiểu một chi tiết 

(35x35x35)mm.

 Bộ 2       110.000 220.000           

- Búp bê bé trai

Loại thông dụng bằng vật liệu mềm, đảm bảo tiêu 

chuẩn an toàn khi sử dụng. Có chiều cao khoảng 

400mm. 

 Con 3       130.000 390.000           

- Búp bê bé gái

Loại thông dụng bằng vật liệu mềm, đảm bảo tiêu 

chuẩn an toàn khi sử dụng. Có chiều cao khoảng 

400mm. 

 Con 3       130.000 390.000           

- Doanh trại bộ đội

Bằng giấy Duplex định lượng tối thiểu (450g/m2x2), in 

2 mặt 4 mầu, có chân đế bằng nhựa hoặc vật liệu khác 

đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. Nội dung gồm các hoạt 

động của bộ đội trong doanh trại. Kích thước tối thiểu 

của 1 chi tiết (35x35)mm.

 Bộ 1         83.000 83.000             

- Bộ trang phục bộ đội
Bằng vải, 1 áo, 1 quần, 1 mũ, mô phỏng theo thực tế, 

kích thước phù hợp với lứa tuổi.
 Bộ 3       150.000 450.000           

- Bộ trang phục công an
Bằng vải gồm 1 áo, 1 quần, 1 mũ, 1 gậy, 1 còi, mô 

phỏng theo thực tế, kích thước phù hợp với lứa tuổi.
 Bộ 3       200.000 600.000           

- Bộ trang phục công nhân Bằng vải: 1 áo, 1 quần, KT phù hợp với lứa tuổi.  Bộ 2 123.000      246.000           

- Bộ trang phục bác sỹ
Bằng vải, 1 bộ = 1 áo + 1 mũ, mô phỏng theo thực tế, 

kích thước phù hợp với lứa tuổi.
 Bộ 2       100.000 200.000           
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- Bể chơi với cát và nước 

Kích thước: 600 x 600 x 430 mm. Một bộ gồm một bể 

hình vuông đặt trên 4 chân đế, và các dụng cụ như xô, 

xẻng, khuôn cát các hình… Bể được chia làm hai ngăn, 

màu sắc tươi sáng phù hợp lứa tuổi.

Bộ 1 1.650.000   1.650.000        

- Bóng nhỏ
Vật liệu bằng nhựa các màu cơ bản, đảm bảo tiêu 

chuẩn an toàn, đường kính phi 80mm.
Quả 117 4.000          468.000           

19 Trường Mầm non Bình An -             34.984.000      

* Bộ đồ dùng tối thiểu cho trẻ 14.984.000      

- Gậy thể dục to
Vật liệu bằng nhựa một màu, thân gậy tròn đường kính 

20mm, dài 500mm.
Cái 5         11.000 55.000             

-
Bộ động vật nuôi trong gia 

đình

Bằng nhựa, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn.Kích thước 1 

chi tiết tối thiểu (35x35x35)mm. 
Bộ 2         95.000 190.000           

- Bộ động vật sống dưới nước

 - Vật liệu bằng nhựa chất lượng cao. Gồm các loại 

động vật sống dưới nước khác nhau. Kích thước 1 chi 

tiết tối thiểu (35x35x35)mm.

Bộ 2 110.000      220.000           

- Tranh cảnh báo nguy hiểm

Gồm 8 tờ in 2 mặt, 16 tranh có nội dung cảnh báo nguy 

hiểm thường gặp phù hợp với chương trình độ tuổi., in 

4 màu trên giấy Couche định lượng tối thiểu 200g/m
2
, 

cán láng.

Bộ 2 64.000        128.000           

- Lô tô động vật

Gồm 25 quân KT 7x10cm in trên giấy couche, cán láng 

bóng 1 mặt.Sản phẩm đảm bảo tiêu chuẩn an toàn và 

hợp quy chuẩn.

Bộ 15         13.000 195.000           

- Lô tô thực vật

Gồm 25 quân KT 7x10cm in trên giấy couche, cán láng 

bóng 1 mặt.Sản phẩm đảm bảo tiêu chuẩn an toàn và 

hợp quy chuẩn.

Bộ 15         12.000 180.000           

-
Lô tô  phương tiện giao 

thông 

Gồm 25 quân KT 7x10cm in trên giấy couche, cán láng 

bóng 1 mặt.Sản phẩm đảm bảo tiêu chuẩn an toàn và 

hợp quy chuẩn.

Bộ 15 20.000        300.000           

- Domino chữ cái và số

Bắng nhựa, gồm 28 thẻ kích thước khoảng 

30x60mm.Mỗi thẻ in 2 mặt , các chữ cái tiếng việt và 

số từ 1 đến 10.Sản phẩm đảm bảo tiêu chuẩn an toàn và 

hợp quy chuẩn.

Hộp 4         44.000 176.000           

- Bộ dinh dưỡng 1

Gồm 10 loại bằng nhựa màu:đậu bắp, bắp cải, bí đao, 

cà rốt,cà tím tròn, khoai tây, mướp đắng,ngô bao tử,súp 

lơ, su hào.Sản phẩm đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, kích 

thước chi tiết nhỏ nhất 35x35x35mm.

Bộ 5 85.000        425.000           

- Bộ dinh dưỡng 2

Gồm 10 loại rau củ quả bằng nhựa màu:cải trắng, cà 

chua, dưa chuột,củ cải trắng, đậu quả,su su, cải thỏa, 

cải tím, quả gấc, quả mướp.Sản phẩm đảm bảo tiêu 

chuẩn an toàn, kích thước chi tiết nhỏ nhất 

35x35x35mm.

Bộ 5 85.000        425.000           

- Bộ dinh dưỡng 3

Gồm 10 loại rau củ quả bằng nhựa màu:ngô bắp, khoai 

lang, củ tỏi , củ gừng,quả chanh, quả ớt,bí ngô, quả 

me,trừng gà, trứng vịt.Sản phẩm đảm bảo tiêu chuẩn an 

toàn, kích thước chi tiết nhỏ nhất 35x35x35mm.

Bộ 5 85.000        425.000           

- Bộ dinh dưỡng 4

Gồm 7 loại thực phẩm mô phỏng bằng nhựa màu:Bánh  

mỳ,bánh dẻo, bánh nướng,bánh dày, gà quay,giò lụa, 

chae quế.Sản phẩm đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, kích 

thước chi tiết nhỏ nhất 35x35x35mm.

Bộ 5 85.000        425.000           

- Bộ đồ chơi nhà bếp

Vật liệu bằng nhựa hoặc gỗ đảm bảo tiêu chuẩn an 

toàn. Gồm bếp, đồ dùng ăn uống, nồi niêu, xoong, 

chảo, ấm, ca cốc… Kích thước tối thiểu của 1 chi tiết 

(35x35x35)mm. 

Bộ 3 100.000      300.000           

- Bộ đồ chơi đồ dùng gia đình
Vật liệu bằng gỗ sơn màu. Gồm:  có các chi tiết, tủ, 

giường, bàn ghế.
Bộ 4 100.000      400.000           

- Bộ đồ chơi đồ dùng ăn uống
Vật liệu bằng nhựa đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. Kích 

thước tối thiểu của 1 chi tiết (35x35x35)mm.
Bộ 4 110.000      440.000           

- Bộ trang phục nấu ăn Bằng vải. Bộ 4 60.000        240.000           

- Bộ trang phục công an Bằng vải. Bộ 1       200.000 200.000           
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- Bộ trang phục bộ đội
Bằng vải, 1 áo, 1 quần, 1 mũ, mô phỏng theo thực tế, 

kích thước phù hợp với lứa tuổi.
Bộ 2       150.000 300.000           

- Bộ trang phục công nhân Bằng vải: 1 áo, 1 quần, KT phù hợp với lứa tuổi. Bộ 1 123.000      123.000           

- Bộ trang phục bác sỹ
Bằng vải, 1 bộ = 1 áo + 1 mũ, mô phỏng theo thực tế, 

kích thước phù hợp với lứa tuổi.
Bộ 2       100.000 200.000           

- Gạch xây dựng

Vật liệu bằng gỗ sơn màu đỏ. Gồm 33 viên kích thước 

140x70x35mm và 9 viên kích thước 70x70x35mm. 

Kèm bộ dụng gồm: thước, bay, dao xây, quả dọi, bàn 

xoa.

Thùng 4       546.000 2.184.000        

- Bộ chữ cái
KT 9x5 cm; 29 thẻ chữ và 10 thẻ số, in 2 màu 2 mặt. 

tiếng Việt (Font chữ Vnavant, cỡ 72, in đậm). 
Bộ 40 24.000        960.000           

- Gậy thể dục nhỏ
Vật liệu bằng nhựa một màu, thân gậy tròn đường kính 

20mm, dài 300mm.
Cây 39         10.000 390.000           

- Bộ làm quen với toán
190 chi tiết + 4 khối hình học bằng giấy Duplex = 190 

CT
Bộ 20 71.000        1.420.000        

- Xắc xô to Vật liệu bằng nhựa màu, đường kính  khoảng 180mm. Cái 4 35.000        140.000           

- Bóng nhỏ
Vật liệu bằng nhựa các màu cơ bản, đảm bảo tiêu 

chuẩn an toàn, đường kính phi 80mm.
Quả 30 4.000          120.000           

- Bóng to
Vật liệu bằng nhựa các màu cơ bản, đảm bảo tiêu 

chuẩn an toàn, đường kính phi 150 mm.
Quả 4 8.000          32.000             

- Gậy thể dục nhỏ
Vật liệu bằng nhựa một màu, thân gậy tròn đường kính 

20mm, dài 300mm.
Cái 26         10.000 260.000           

-
Đồ chơi có bánh xe và dây 

kéo
Vật liệu bằng gỗ, sơn màu có bánh xe và dây kéo Bộ 2 200.000      400.000           

- Bộ rau, củ, quả
Bằng gỗ sơn mầu, có thớt, dao để cắt, các chi tiết rau, 

quả được liên kết với nhau bằng tấm liên kết. 
Bộ 2 237.000      474.000           

-
Đồ chơi các con vật nuôi 

trong gia đình
14 con vật in 2 mặt trên bìa duplex,gắn trên đế  Bộ 1 186.000      186.000           

-
Đồ chơi các con vật sống 

dưới nước
MN232045 Bộ 1       126.000 126.000           

-
Đồ chơi các con vật sống 

trong rừng
MN232046 Bộ 1       126.000 126.000           

- Đồ chơi các loại rau, củ, quả

Gồm hình các loại rau, củ, quả, , in 4 màu, 2 mặt trên 

giấy Duplex định lượng 450g/m2x2, cán láng, gắn trên 

đế. 

Bộ 1 186.000      186.000           

- Đồ chơi nhồi bông
KT: 200 x 100 x 100(mm). Vật liệu bằng vải mịn, màu 

sắc thân thiện với trẻ.
Bộ 1 360.000      360.000           

- Đồ chơi với cát
Vật liệu bằng nhựa mầu. Bao gồm xẻng, xô và các 

khuôn. 
Bộ 3 186.000      558.000           

- Khối hình nhỏ

Vật liệu bằng nhựa có các màu cơ bản, bề mặt phẳng, 

không sắc cạnh. Gồm 14 khối : 4 khối hình vuông 

40x40mm; 4 khối hình chữ nhật 20x80mm; 4 khối hình 

tam giác vuông cân, cạnh có chiều dài 40mm; 2 khối 

hình trụ đường kính 40mm, cao 40mm.

Bộ 4 28.000        112.000           

- Bộ đồ chơi nấu ăn

Bằng nhựa, gồm các đồ dùng nấu ăn thông dụng trong 

gia đình. Kích thước tối thiểu một chi tiết 

(35x35x35)mm.

Bộ 1       100.000 100.000           

- Bộ bàn ghế giường tủ
Vật liệu bằng gỗ. Gồm 1 bộ bàn ghế, 1 giường, 1 tủ. 

Kích thước của các sản phẩm đều có tỉ lệ tương ứng. 
Bộ 1 150.000      150.000           

- Bộ dụng cụ bác sỹ
Vật liệu bằng nhựa màu. Gồm các dụng cụ thông dụng 

của Bác sĩ.
Bộ 1 97.000        97.000             

- Xắc xô to Vật liệu bằng nhựa màu, đường kính  khoảng 180mm. Cái 1 35.000        35.000             

- Trống cơm
Vật liệu bằng nhựa, đường kính khoảng120mm, chiều 

dài khoảng 350mm và có dây đeo.
Cái 2 30.000        60.000             

- Búp bê bé trai (cao - thấp) Bằng vật liệu nhựa mềm, chiều cao 380mm và 200mm Cái 1 336.000      336.000           

- Búp bê bé gái (cao - thấp) Bằng vật liệu nhựa mềm, chiều cao 380mm và 200mm Cái 1 336.000      336.000           
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- Bộ xâu hạt

Dây vải 1 đầu thắt nút, một đầu nhọn. ĐK dây 2mm, 

dài từ 30-40mm. 10 hạt nhựa có ĐK của hạt….. ĐK lỗ 

hạt: 2,5mm. 3 màu  khác nhau( đỏ, xanh, vàng).

Bộ 2 63.000        126.000           

- Bộ xâu dây
Vật liệu bằng nhựa. Gồm 12 khối hình khối  nhiều màu 

sắc, có lỗ xâu dây, chiều dài dây xâu 220mm.
Bộ 2 63.000        126.000           

- Bộ rau, củ, quả
Bằng gỗ sơn mầu, có thớt, dao để cắt, các chi tiết rau, 

quả được liên kết với nhau bằng tấm liên kết. 
Bộ 1 237.000      237.000           

*
Bộ đồ dùng tối thiểu 4-5 

tuổi
20.000.000      

- Gậy thể dục to
Vật liệu bằng nhựa một màu, thân gậy tròn đường kính 

20mm, dài 500mm.
Cái 4         11.000 44.000             

- Gậy thể dục nhỏ
Vật liệu bằng nhựa một màu, thân gậy tròn đường kính 

20mm, dài 300mm.
Cái 18         10.000 180.000           

- Cổng chui
KT: 500 x 500(mm). Vật liệu bằng thép ống, kiểu chữ 

U, có chân đề.
Cái 5 90.000        450.000           

- Vòng thể dục cho giáo viên
Vật liệu bằng nhựa màu, đường kính 20mm, đường 

kính vòng 600mm.
Cái 4 40.000        160.000           

- Bục bật sâu KT: 400x300x300(mm). Bằng gỗ thông phủ bóng Cái 2 320.000      640.000           

- Các khối hình học 5 khối

KT: 80x80x80(mm). Vật liệu bằng gỗ. Gồm 5 hình 

khối: Khối hình chữ nhật, khối hình tam giác, khối hình 

cầu, khối hình trụ tròn, khối hình vuông.  

Bộ 2       166.000 332.000           

- Bộ dinh dưỡng 1

Gồm 10 loại bằng nhựa màu:đậu bắp, bắp cải, bí đao, 

cà rốt,cà tím tròn, khoai tây, mướp đắng,ngô bao tử,súp 

lơ, su hào.Sản phẩm đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, kích 

thước chi tiết nhỏ nhất 35x35x35mm.

Bộ 4 85.000        340.000           

- Bộ dinh dưỡng 2

Gồm 10 loại rau củ quả bằng nhựa màu:cải trắng, cà 

chua, dưa chuột,củ cải trắng, đậu quả,su su, cải thỏa, 

cải tím, quả gấc, quả mướp.Sản phẩm đảm bảo tiêu 

chuẩn an toàn, kích thước chi tiết nhỏ nhất 

35x35x35mm.

Bộ 4 85.000        340.000           

- Bộ dinh dưỡng 3

Gồm 10 loại rau củ quả bằng nhựa màu:ngô bắp, khoai 

lang, củ tỏi , củ gừng,quả chanh, quả ớt,bí ngô, quả 

me,trừng gà, trứng vịt.Sản phẩm đảm bảo tiêu chuẩn an 

toàn, kích thước chi tiết nhỏ nhất 35x35x35mm.

Bộ 4 85.000        340.000           

- Bộ dinh dưỡng 4

Gồm 7 loại thực phẩm mô phỏng bằng nhựa màu:Bánh  

mỳ,bánh dẻo, bánh nướng,bánh dày, gà quay,giò lụa, 

chae quế.Sản phẩm đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, kích 

thước chi tiết nhỏ nhất 35x35x35mm.

Bộ 4 85.000        340.000           

- Bộ đồ chơi gia đình
Bằng nhựa hoặc gỗ MDF. Gồm một giường đôi, tủ áo 

quần hai cửa, bàn salon, một ghế dài, hai ghế đơn.
Bộ 4 179.000      716.000           

- Bộ dụng cụ bác sỹ
Vật liệu bằng nhựa màu. Gồm các dụng cụ thông dụng 

của Bác sĩ.
Bộ 4 97.000        388.000           

- Bộ động vật biển
Vật liệu bằng nhựa. Gồm các loại động vật biển khác 

nhau. 
Bộ 3 116.000      348.000           

- Bộ động vật sống trong rừng

Bằng nhựa, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. Gồm các loại 

động vật sống trong rừng, kích thước 1 chi tiết tối thiểu 

(35x35x35)mm. 

Bộ 3         95.000 285.000           

-
Bộ động vật nuôi trong gia 

đình

Bằng nhựa, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn.Kích thước 1 

chi tiết tối thiểu (35x35x35)mm. 
Bộ 3         95.000 285.000           

- Bộ côn trùng Vật liệu bằng nhựa. Gồm các loại côn trùng khác nhau.  Bộ 3 78.000        234.000           

- Bộ làm quen với toán 90 chi tiết, in 4 màu 2 mặt.Ruột giấy Duplex Bộ 10 71.000        710.000           

- Bộ đồ chơi nấu ăn gia đình

Bằng nhựa, gồm các đồ dùng nấu ăn thông dụng trong 

gia đình. Kích thước tối thiểu một chi tiết 

(35x35x35)mm.

Bộ 4       100.000 400.000           

- Lô tô động vật

Gồm 25 quân KT 7x10cm in trên giấy couche, cán láng 

bóng 1 mặt.Sản phẩm đảm bảo tiêu chuẩn an toàn và 

hợp quy chuẩn.

Bộ 4         13.000 52.000             
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- Lô tô thực vật

Gồm 25 quân KT 7x10cm in trên giấy couche, cán láng 

bóng 1 mặt.Sản phẩm đảm bảo tiêu chuẩn an toàn và 

hợp quy chuẩn.

Bộ 5         12.000 60.000             

- Lô tô phương tiện giao thông

Gồm 25 quân KT 7x10cm in trên giấy couche, cán láng 

bóng 1 mặt.Sản phẩm đảm bảo tiêu chuẩn an toàn và 

hợp quy chuẩn.

Bộ 5 14.000        70.000             

- Đomino học toán
Vật liệu bằng nhựa. Gồm 28 quân kích thước 

65x35mm, thể hiện nội dung làm quen với toán.
Bộ 4 48.000        192.000           

-
Bộ tranh truyện mẫu giáo 4 - 

5 tuổi

 in trên giấy cuscche 200 , gồm 9 câu chuyện in 4 màu 

29 tranh 15 tờ, KT: 34x44 có đế
Bộ 2       524.000 1.048.000        

-
Bộ tranh minh họa thơ mẫu 

giáo 4 - 5 tuổi

 in trên giấy cuscche 200 , gồm 16 bài thơ in 4 màu 10 

tranh 20 tờ, KT: 34x44 có dế
Bộ 2       420.000 840.000           

-
Bộ tranh mẫu giáo 4 - 5 tuổi 

theo chủ đề
25tờ in 1 mặt, giấy cuxche 230g/m2 Bộ 2       524.000 1.048.000        

- Bộ trang phục Công an Bằng vải. Bộ 2       200.000 400.000           

- Bộ trang phục Bộ đội
Bằng vải, 1 áo, 1 quần, 1 mũ, mô phỏng theo thực tế, 

kích thước phù hợp với lứa tuổi.
Bộ 2       150.000 300.000           

- Bộ trang phục Bác sỹ
Bằng vải, 1 bộ = 1 áo + 1 mũ, mô phỏng theo thực tế, 

kích thước phù hợp với lứa tuổi.
Bộ 2       100.000 200.000           

- Bộ trang phục nấu ăn Bằng vải. Bộ 2 60.000        120.000           

- Gạch xây dựng

Vật liệu bằng gỗ sơn màu đỏ. Gồm 33 viên kích thước 

140x70x35mm và 9 viên kích thước 70x70x35mm. 

Kèm bộ dụng gồm: thước, bay, dao xây, quả dọi, bàn 

xoa.

Thùng 3       546.000 1.638.000        

-
Tủ đựng đồ dùng cá nhân cho 

trẻ

KT (1510x350x1132)mm, chất liệu bằng thép sơn tĩnh 

điện, 15 ô.
Cái 1 7.500.000   7.500.000        

20
Trường Mầm non Bình 

Khương
-             11.323.000      

* 9.464.000        

- Bộ dinh dưỡng 1 MN562038 BỘ 1 85.000        85.000             

- Bộ dinh dưỡng 2 MN562039 BỘ 1 85.000        85.000             

- Bộ dinh dưỡng 3 MN562040 BỘ 1 85.000        85.000             

- Bộ dinh dưỡng 4 MN562041 BỘ 1 85.000        85.000             

- Bộ lắp ráp xe lửa MN562043 BỘ 2       170.000 340.000           

- Bộ ghép hình hoa
Vật liệu bằng nhựa nhiều màu các chi tiết được ghép 

với nhau đa chiều.
BỘ 5 97.000        485.000           

-
Đồ chơi dụng cụ chăm sóc 

cây
MN562042 BỘ 1 63.000        63.000             

- Bàn tính học đếm MN562063 CÁI 5 125.000      625.000           

- Bộ dụng cụ lao động

Bằng nhựa hoặc vật liệu khác đảm bảo tiêu chuẩn an 

toàn, gồm bình tưới, xẻng, cuốc, xới. Kích thước tối 

thiểu của 1 chi tiết (35x35x35)mm. 

BỘ 3 60.000        180.000           

- Bộ đồ chơi nhà bếp

Vật liệu bằng nhựa hoặc gỗ đảm bảo tiêu chuẩn an 

toàn. Gồm bếp, đồ dùng ăn uống, nồi niêu, xoong, 

chảo, ấm, ca cốc… Kích thước tối thiểu của 1 chi tiết 

(35x35x35)mm. 

BỘ 2 100.000      200.000           

- Bộ đồ chơi đồ dùng gia đình MN562085 BỘ 2 100.000      200.000           

- Bộ đồ chơi đồ dùng ăn uống MN562086 BỘ 2 110.000      220.000           

- Đồng hồ học số, học hình MN562062 CÁI 2 154.000      308.000           

- Bảng chun học toán MN562061 BỘ 5 33.000        165.000           

- Bộ lắp ghép MN562046 BỘ 2 160.000      320.000           

- Bộ dụng cụ bác sỹ

Vật liệu bằng nhựa đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, gồm 

các dụng cụ thông dụng, có kích thước chi tiết nhỏ nhất 

(35x35x35)mm.

BỘ 2 97.000        194.000           

- Bộ luồn hạt MN562045 BỘ 5 336.000      1.680.000        

- Ghép nút lớn MN562059 BỘ 5 77.000        385.000           

- Búp bê bé trai

Loại thông dụng bằng vật liệu mềm, tóc được đúc liền 

khối đảm bảo tiêu chuẩn an toàn khi sử dụng. Có chiều 

cao khoảng 400mm, và 300mm.

CON 3       130.000 390.000           

Đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học tối thiểu cho trẻ 5-6 tuổi
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Số 

lượng
Đơn giá Số tiền

- Búp bê bé gái

Loại thông dụng bằng vật liệu mềm, tóc được đúc liền 

khối đảm bảo tiêu chuẩn an toàn khi sử dụng. Có chiều 

cao khoảng 400mm, và 300mm.

CON 3       130.000 390.000           

- Gạch xây dựng MN562096 THÙNG 2       546.000 1.092.000        

- Gậy thể dục nhỏ
 - Vật liệu bằng nhựa một màu, thân gậy tròn đường 

kính khoảng 20 mm, dài khoảng 300 mm.
CÁI 35         10.000 350.000           

-  Đồ chơi Bowling

Bằng nhựa PP nguyên sinh an toàn, không độc hại. Đồ 

chơi Bowling gồm 10 con ki cao 20 cm, đánh số từ 1-

10 và 2 bóng có vấu đường kính 8 cm.

BỘ 5 66.000        330.000           

- Gậy thể dục to

Vật liệu bằng nhựa một màu, thân gậy tròn đường kính 

khoảng 20mm hoặc lục lăng cạnh khoảng 10mm, dài 

khoảng 500mm

CÁI 2         11.000 22.000             

-  Vòng thể dục nhỏ

 - Vật liệu bằng nhựa màu đường kính khoảng 20 mm, 

đường kính vòng khoảng 300 mm. Đảm bảo chắc chắn, 

không cong vênh.

CÁI 35 30.000        1.050.000        

- Mô hình hàm răng MN562022 CÁI 3 45.000        135.000           

* 1.859.000        

- Bình ủ nước 

Bằng inox hoặc vật liệu khác đảm bảo vệ sinh; giữ 

được nước nóng , 20 lít, có giá để bằng kim loại hoặc 

gỗ

1 599.000      599.000           

- Bộ tháo lắp vòng

Bằng gỗ. 4 vòng tròn đặc. ĐK vòng ngoài: 

3x6x9x12cm. ĐK lỗ vòng:1,5cm. Vòng có 3 màu khác 

nhau( đỏ, xanh, vàng). Đế cắm( cọc cắm dài 25cm. ĐK 

cọc1,3cm)

5 60.000        300.000           

- Bóng nhỏ
Bằng nhựa hoặc cao su  ,3 màu kh¸c nhau ( xanh, đỏ, 

vàng), đường kính 5cm
20 4.000          80.000             

- Bộ xâu hạt

Dây vải 1 đầu thắt nút, một đầu nhọn. ĐK dây 2mm, 

dài từ 30-40mm. 10 hạt nhựa có ĐK của hạt….. ĐK lỗ 

hạt: 2,5mm. 3 màu  khác nhau( đỏ, xanh, vàng).

5 63.000        315.000           

- Bộ xâu dây
Vật liệu bằng nhựa. Gồm 12 khối hình khối  nhiều màu 

sắc, có lỗ xâu dây, chiều dài dây xâu 220mm.
5 63.000        315.000           

- Xắc xô to Vật liệu bằng nhựa màu, đường kính  khoảng 180mm. 1 35.000        35.000             

- Hàng rào nhựa Bằng nhựa nhiều màu 3 25.000        75.000             

- Lồng hộp vuông
3 hộp vuông. Bằng gỗ. KT:3x6x9cm. Có 3 màu khác 

nhau( đỏ, xanh, vàng).
5 14.000        70.000             

- Lồng hộp tròn
4 hộp tròn bằng nhựa kích thước:3x6x9x12cm. Có 3 

màu khác nhau( đỏ, xanh, vàng).
5 14.000        70.000             

21
Trường Mầm non Bình 

Dương
-             33.998.000      

* 33.998.000      

- Tủ (giá) đựng ca cốc

Vật liệu inox 201 không bị oxy hóa. Đủ úp được tối 

thiểu 40 ca, cốc, đáy các mặt đất 150mm. (Giá 5 tầng, 

mỗi tầng úp được 8 cốc). Đảm bảo chắc chắn, an toàn, 

vệ sinh. KT: D600 x R(200-350) x 1000 (mm). 

Cái 1 1.500.000   1.500.000        

- Bàn cho trẻ

Mặt bàn nhựa PP và nhựa tổng hợp chịu nước, chịu 

lực. Chân bàn gấp nghiêng bằng thép ống Fi 21mm sơn 

tĩnh điện màu trắng.KT (D900xR480xC500)mm

Cái 15 360.000      5.400.000        

- Ghế cho trẻ
Bằng nhựa; có lưng tựa, kích thước: 0,26x0,26x0,27m, 

chắc chắn và an toàn cho trẻ
Cái 40 136.000      5.440.000        

- Bàn giáo viên

Mặt bàn nhựa PP và nhựa tổng hợp chịu nước, chịu 

lực. Chân bàn gấp nghiêng bằng thép ống Fi 21mm sơn 

tĩnh điện màu trắng.KT (D950xR500xC550)mm

Cái 1 750.000                  750.000 

- Ghế giáo viên
 Kích thước:30x32x35/63cm. Chất liệu: Nhựa đúc Poly 

Propylen
Cái 2       320.000             640.000 

- Thùng đựng nước có vòi INOX 304 Cái 2         1.500.000   3.000.000        

- Mô hình hàm răng Bằng nhựa. KT: 50x70x35 (mm) Cái 10 45.000        450.000           

Bộ đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học cho trẻ  3-4 tuổi

Đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học tối thiểu cho trẻ 24-36 tháng
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Số 

lượng
Đơn giá Số tiền

- Vòng thể dục to
Bằng nhựa màu, đường kính 60 cm, có 6 khúc nối lại 

với nhau. 
Cái 20 40.000        800.000           

- Vòng thể dục nhỏ

 - Vật liệu bằng nhựa màu đường kính khoảng 20 mm, 

đường kính vòng khoảng 300 mm. Đảm bảo chắc chắn, 

không cong vênh.

Cái 20 38.000        760.000           

- Cổng chui

Bằng thép sơn tĩnh điện, kiểu chữ U, kích thước 

500x500 mm. Có chân đế đảm bảo chắc chắn cho trẻ 

khi sử dụng. 

Cái 5 90.000        450.000           

- Gậy thể dục to

Vật liệu bằng nhựa một màu, thân gậy tròn đường kính 

khoảng 20mm hoặc lục lăng cạnh khoảng 10mm, dài 

khoảng 500mm

Cái 12         11.000 132.000           

- Đồ chơi Bowling

Bằng nhựa PP nguyên sinh an toàn, không độc hại. Đồ 

chơi Bowling gồm 10 con ki cao 20 cm, đánh số từ 1-

10 và 2 bóng có vấu đường kính 8 cm.

Bộ 5 66.000        330.000           

- Bộ dinh dưỡng 1

Gồm 10 loại bằng nhựa màu: Đậu bắp, Bắp cải, bí đao, 

cà rốt, cà tím tròn, khoai tây, mướp đắng, ngô bao tử, 

súp lơ, su hào.Đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. Kích thước 

chi tiết nhỏ nhất: 35x35x35mm.Sản phẩm mới 100%.

Bộ 5 85.000        425.000           

- Bộ dinh dưỡng 2

Gồm 10 loại rau, củ quả bằng nhựa màu: Cải trắng, cà 

chua, dưa chuột, củ cải trắng,đậu quả, su su, cải thảo, 

cà tím, quả gấc, quả mướp.Đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. 

Kích thước chi tiết nhỏ nhất: 35x35x35mm.Sản phẩm 

mới 100%.

Bộ 5 85.000        425.000           

- Bộ dinh dưỡng 3

Gồm 10 loại tổng hợp bằng nhựa màu: Ngô bắp, khoai 

lan, củ tỏi, củ gừng, quả chanh, quả ớt, bí ngô, quả me, 

trứng gà, trứng vịt .Đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. Kích 

thước chi tiết nhỏ nhất: 35x35x35mm.Sản phẩm mới 

100%.Bảo hành 12 tháng, sản phẩm đã được chứ

Bộ 5 85.000        425.000           

- Bộ dinh dưỡng 4

Gồm 7 loại thực phẩm mô phỏng bằng nhựa màu như: 

Bánh mỳ, bánh dẻo, bánh nướng, bánh dầy, gà quay, 

giò lụa, chả quế .Đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. Kích 

thước chi tiết nhỏ nhất: 35x35x35mm.Sản phẩm mới 

100%.

Bộ 5 85.000        425.000           

-
Đồ chơi dụng cụ chăm sóc 

cây

Bằng nhựa hoặc vật liệu khác đảm bảo tiêu chuẩn an 

toàn, gồm bình tưới, xẻng, cuốc, xới. Kích thước tối 

thiểu của 1 chi tiết (35x35x35)mm. 

Bộ 2 63.000        126.000           

- Bộ lắp ráp kỹ thuật

Bằng nhựa hoặc gỗ đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, gồm 

ốc vít, clê, búa…. Kích thước 1 chi tiết tối thiểu 

(35x35x35)mm. 

Bộ 2       220.000 440.000           

-
Bộ xếp hình các phương tiện 

giao thông

Vật liệu bằng nhựa hoặc gỗ sơn màu bề mặt phẳng, 

không sắc cạnh, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, gồm 36 

chi tiết: Khối hình chữ nhật khuyết 2 bán cầu, khối hình 

tam giác, khối hình vuông, khối hình thang và các khối 

trụ. Kích thước tối thiểu của khối hình chuẩn 

(35x35x35)mm. Các khối hình khác có kích thước 

tương ứng, được xếp trong hộp; 

Bộ 2 250.000      500.000           

- Bộ luồn hạt

Gồm 3 khung bằng thép sơn màu, đường kính khoảng 

0,4mm được uốn theo các hình xoắn và ríc rắc và gắn 

vào đế bằng gỗ hoặc vật liệu khác, đảm bảo chắc chắn. 

Các hạt có hình khối khác nhau bằng gỗ hoặc nhựa 

nhiều màu, được luồn sẵn trong khung thép. 

Bộ 2 336.000      672.000           

- Bộ lắp ghép 

Vật liệu bằng nhựa, nhiều mầu đảm bảo tiêu chuẩn an 

toàn. Gồm 55 chi tiết có thể lắp ghép đa chiều, kích 

thước 1 chi tiết tối thiểu (35x35x35)mm. 

Bộ 2 160.000      320.000           

-
Đồ chơi các phương tiện giao 

thông
Bằng gỗ, gồm 4 loại xe ô tô khác nhau. Bộ 2 110.000      220.000           

- Bộ lắp ráp xe lửa

Bằng nhựa nhiều màu, gồm các chi tiết có thể ghép 

được với nhau thành nhiều hình theo trí tưởng tượng 

của bé. Sản phẩm đảm bảo an toàn.

Bộ 3       170.000 510.000           
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- Bộ sa bàn giao thông 

Bằng nhựa, có kích thước tối thiểu 600*600mm thể 

hiện nút giao giao thông, đèn tín hiệu, bục giao thông, 

các phương tiện: xe đạp, ô tô, xe máy, người đi bộ và 

một số ký hiệu biển báo thông thường, kích thước 1 chi 

tiết tối thiểu (35x35x35)mm. 

Bộ 2 350.000      700.000           

- Bộ động vật sống dưới nước

 - Vật liệu bằng nhựa chất lượng cao. Gồm các loại 

động vật sống dưới nước khác nhau. Kích thước 1 chi 

tiết tối thiểu (35x35x35)mm.

Bộ 2 110.000      220.000           

- Bộ động vật sống trong rừng

Bằng nhựa, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. Gồm các loại 

động vật sống trong rừng, kích thước 1 chi tiết tối thiểu 

(35x35x35)mm. 

Bộ 2         95.000 190.000           

-
Bộ động vật nuôi trong gia 

đình

Bằng nhựa, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn.Kích thước 1 

chi tiết tối thiểu (35x35x35)mm. 
Bộ 2         95.000 190.000           

- Bộ côn trùng

Bằng nhựa, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. Gồm các loại 

côn trùng khác nhau, kích thước 1 chi tiết tối thiểu 

(35x35x35)mm. 

Bộ 2 78.000        156.000           

- Bể chơi với cát và nước 

Kích thước: 600 x 600 x 430 mm. Một bộ gồm một bể 

hình vuông đặt trên 4 chân đế, và các dụng cụ như xô, 

xẻng, khuôn cát các hình… Bể được chia làm hai ngăn, 

màu sắc tươi sáng phù hợp lứa tuổi.

Bộ 1 1.650.000   1.650.000        

- Bảng chun học toán

Bảng bằng nhựa. KT (200x200)mm, trên bảng có các 

mấu (tù đầu) thẳng hàng dọc và ngang để mắc chun và 

các sợi dây chun nhiều màu.

Bộ 5 33.000        165.000           

- Bàn tính học đếm 

Vật liệu bằng nhựa đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. Bàn 

tính gồm 5 cọc có chân đế. Mỗi cọc có tối thiểu 6 hạt 

bàn tính được sơn màu khác nhau đường kính tối thiểu 

35mm. 

Cái 5 125.000      625.000           

- Bộ làm quen với toán  
70 chi tiết, in 2 mặt 4 màu, giấy duplex định lượng 

900g/m². Sản phẩm phủ OPP.
Bộ 15 71.000        1.065.000        

- Lô tô động vật
In trên giấy Couche 250g/m2 ; KT: 10 x 7 cm in trên 

giấy cán láng
Bộ 5         13.000 65.000             

- Lô tô thực vật
In trên giấy Couche 250g/m2 ; KT: 10 x 7 cm in trên 

giấy cán láng
Bộ 15         12.000 180.000           

- Lô tô phương tiện giao thông
In trên giấy Couche 250g/m2 ; KT: 10 x 7 cm in trên 

giấy cán láng
Bộ 5 14.000        70.000             

- Lô tô đồ vật
In trên giấy Couche 250g/m2 ; KT: 10 x 7 cm in trên 

giấy cán láng
Bộ 5         12.000 60.000             

- Domino chữ cái và số

Vật liệu bằng nhựa hoặc vật liệu khác, đảm bảo tiêu 

chuẩn an toàn, in 2 mặt, gồm 39 thẻ kích thước khoảng 

(65x35)mm. In các chữ cái tiếng Việt và các chữ số từ 

1 đến 10; 

Hộp 15         44.000 660.000           

- Bộ chữ cái
KT 9x5 cm; 29 thẻ chữ và 10 thẻ số, in 2 màu 2 mặt. 

tiếng Việt (Font chữ Vnavant, cỡ 72, in đậm). 
Bộ 15 24.000        360.000           

- Búp bê bé trai

Loại thông dụng bằng vật liệu mềm, đảm bảo tiêu 

chuẩn an toàn khi sử dụng. Có chiều cao khoảng 

400mm. 

Con 5       130.000 650.000           

- Búp bê bé gái

Loại thông dụng bằng vật liệu mềm, đảm bảo tiêu 

chuẩn an toàn khi sử dụng. Có chiều cao khoảng 

400mm. 

Con 5       130.000 650.000           

- Doanh trại bộ đội

Bằng giấy Duplex định lượng tối thiểu (450g/m2x2), in 

2 mặt 4 mầu, có chân đế bằng nhựa hoặc vật liệu khác 

đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. Nội dung gồm các hoạt 

động của bộ đội trong doanh trại. Kích thước tối thiểu 

của 1 chi tiết (35x35)mm.

Bộ 2         83.000 166.000           

- Bộ trang phục bộ đội
Bằng vải, 1 áo, 1 quần, 1 mũ, mô phỏng theo thực tế, 

kích thước phù hợp với lứa tuổi.
Bộ 2       150.000 300.000           

- Bộ trang phục công an
Bằng vải gồm 1 áo, 1 quần, 1 mũ, 1 gậy, 1 còi, mô 

phỏng theo thực tế, kích thước phù hợp với lứa tuổi.
Bộ 2       200.000 400.000           

- Bộ trang phục công nhân Bằng vải: 1 áo, 1 quần, KT phù hợp với lứa tuổi. Bộ 2 123.000      246.000           

- Bộ dụng cụ bác sỹ

Vật liệu bằng nhựa đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, gồm 

các dụng cụ thông dụng, có kích thước chi tiết nhỏ nhất 

(35x35x35)mm.

Bộ 2 97.000        194.000           
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- Bộ trang phục bác sỹ
Bằng vải, 1 bộ = 1 áo + 1 mũ, mô phỏng theo thực tế, 

kích thước phù hợp với lứa tuổi.
Bộ 2       100.000 200.000           

- Gạch xây dựng

Vật liệu bằng nhựa màu đỏ, bề mặt phẳng, không sắc 

cạnh, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, gồm 33 viên kích 

thước tối thiểu (140x70x35) mm và 09 viên nửa kích 

thước (70x70x35) mm. Kèm bộ dụng gồm: thước, bay, 

dao xây, quả dọi; 

Thùng 1       546.000 546.000           

- Bộ xếp hình xây dựng 

Bộ xếp hình xây dựng 51CT. Bằng gỗ sơn màu, bề mặt 

phẳng, không sắc cạnh, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. 

Gồm 51 chi tiết: khối trụ, khối tam giác, khối chữ nhật, 

khối chữ nhật khuyết cầu, khối bán nguyệt khuyết cầu, 

khối chữ X. Kích thước 1 chi tiết tối thiểu 

(35x35x35)mm.

Bộ 1 150.000      150.000           

22
Trường Mầm non Bình 

Phước
-             47.587.000      

*
Bộ đồ dùng tối thiểu cho trẻ 

3-4 tuổi 
-             31.822.000      

- Tủ (giá) đựng ca cốc

Vật liệu inox 201 không bị oxy hóa. Đủ úp được tối 

thiểu 40 ca, cốc, đáy các mặt đất 150mm. (Giá 5 tầng, 

mỗi tầng úp được 8 cốc). Đảm bảo chắc chắn, an toàn, 

vệ sinh. KT: D600 x R(200-350) x 1000 (mm). 

Cái 2 1.500.000   3.000.000        

- Giá để dày dép
Bằng gỗ hoặc  thép, sơn tĩnh điện đủ để tối thiểu 35 đôi 

giày dép.
Cái 2 1.500.000   3.000.000        

- Tủ đựng chăn, màn, chiếu

 - Vật liệu: Bằng gỗ tự nhiên ghép thanh dày 15mm, có 

cánh và ngăn để đựng chăn, màn, gối và chiếu loại phù 

hợp, ván hậu bằng tấm alumi.

 - Đảm bảo độ bền, an toàn, thẩm mĩ (có bánh xe).

 - Kích thước khoảng: D1400 x C1200 x S500(mm).

Cái 2    4.500.000 9.000.000        

- Thùng đựng nước có vòi INOX 304 Cái 2         1.500.000   3.000.000        

- Bộ dinh dưỡng 1

Gồm 10 loại bằng nhựa màu: Đậu bắp, Bắp cải, bí đao, 

cà rốt, cà tím tròn, khoai tây, mướp đắng, ngô bao tử, 

súp lơ, su hào.Đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. Kích thước 

chi tiết nhỏ nhất: 35x35x35mm.Sản phẩm mới 100%.

Bộ 2 85.000        170.000           

- Bộ dinh dưỡng 2

Gồm 10 loại rau, củ quả bằng nhựa màu: Cải trắng, cà 

chua, dưa chuột, củ cải trắng,đậu quả, su su, cải thảo, 

cà tím, quả gấc, quả mướp.Đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. 

Kích thước chi tiết nhỏ nhất: 35x35x35mm.Sản phẩm 

mới 100%.

Bộ 4 85.000        340.000           

- Bộ dinh dưỡng 3

Gồm 10 loại tổng hợp bằng nhựa màu: Ngô bắp, khoai 

lan, củ tỏi, củ gừng, quả chanh, quả ớt, bí ngô, quả me, 

trứng gà, trứng vịt .Đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. Kích 

thước chi tiết nhỏ nhất: 35x35x35mm.Sản phẩm mới 

100%.Bảo hành 12 tháng, sản phẩm đã được chứ

Bộ 4 85.000        340.000           

- Bộ dinh dưỡng 4

Gồm 7 loại thực phẩm mô phỏng bằng nhựa màu như: 

Bánh mỳ, bánh dẻo, bánh nướng, bánh dầy, gà quay, 

giò lụa, chả quế .Đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. Kích 

thước chi tiết nhỏ nhất: 35x35x35mm.Sản phẩm mới 

100%.

Bộ 2 85.000        170.000           

-
Đồ chơi dụng cụ chăm sóc 

cây

Bằng nhựa hoặc vật liệu khác đảm bảo tiêu chuẩn an 

toàn, gồm bình tưới, xẻng, cuốc, xới. Kích thước tối 

thiểu của 1 chi tiết (35x35x35)mm. 

Bộ 4 63.000        252.000           

- Bộ lắp ráp kỹ thuật

Bằng nhựa hoặc gỗ đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, gồm 

ốc vít, clê, búa…. Kích thước 1 chi tiết tối thiểu 

(35x35x35)mm. 

Bộ 2       220.000 440.000           
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-
Bộ xếp hình các phương tiện 

giao thông

Vật liệu bằng nhựa hoặc gỗ sơn màu bề mặt phẳng, 

không sắc cạnh, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, gồm 36 

chi tiết: Khối hình chữ nhật khuyết 2 bán cầu, khối hình 

tam giác, khối hình vuông, khối hình thang và các khối 

trụ. Kích thước tối thiểu của khối hình chuẩn 

(35x35x35)mm. Các khối hình khác có kích thước 

tương ứng, được xếp trong hộp; 

Bộ 4 250.000      1.000.000        

- Bộ luồn hạt

Gồm 3 khung bằng thép sơn màu, đường kính khoảng 

0,4mm được uốn theo các hình xoắn và ríc rắc và gắn 

vào đế bằng gỗ hoặc vật liệu khác, đảm bảo chắc chắn. 

Các hạt có hình khối khác nhau bằng gỗ hoặc nhựa 

nhiều màu, được luồn sẵn trong khung thép. 

Bộ 4 336.000      1.344.000        

- Bộ động vật sống dưới nước

 - Vật liệu bằng nhựa chất lượng cao. Gồm các loại 

động vật sống dưới nước khác nhau. Kích thước 1 chi 

tiết tối thiểu (35x35x35)mm.

Bộ 4 110.000      440.000           

- Bộ động vật sống trong rừng

Bằng nhựa, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. Gồm các loại 

động vật sống trong rừng, kích thước 1 chi tiết tối thiểu 

(35x35x35)mm. 

Bộ 2         95.000 190.000           

- Bể chơi với cát và nước 

Kích thước: 600 x 600 x 430 mm. Một bộ gồm một bể 

hình vuông đặt trên 4 chân đế, và các dụng cụ như xô, 

xẻng, khuôn cát các hình… Bể được chia làm hai ngăn, 

màu sắc tươi sáng phù hợp lứa tuổi.

Bộ 2 1.650.000   3.300.000        

- Bộ ghép hình hoa
Vật liệu bằng nhựa nhiều màu các chi tiết được ghép 

với nhau đa chiều.
Bộ 2 97.000        194.000           

- Lô tô động vật
In trên giấy Couche 250g/m2 ; KT: 10 x 7 cm in trên 

giấy cán láng
Bộ 4         13.000 52.000             

- Lô tô thực vật
In trên giấy Couche 250g/m2 ; KT: 10 x 7 cm in trên 

giấy cán láng
Bộ 2         12.000 24.000             

- Lô tô phương tiện giao thông
In trên giấy Couche 250g/m2 ; KT: 10 x 7 cm in trên 

giấy cán láng
Bộ 2 14.000        28.000             

- Lô tô đồ vật
In trên giấy Couche 250g/m2 ; KT: 10 x 7 cm in trên 

giấy cán láng
Bộ 2         12.000 24.000             

- Domino chữ cái và số

Vật liệu bằng nhựa hoặc vật liệu khác, đảm bảo tiêu 

chuẩn an toàn, in 2 mặt, gồm 39 thẻ kích thước khoảng 

(65x35)mm. In các chữ cái tiếng Việt và các chữ số từ 

1 đến 10; 

Hộp 2         44.000 88.000             

- Bộ chữ cái
KT 9x5 cm; 29 thẻ chữ và 10 thẻ số, in 2 màu 2 mặt. 

tiếng Việt (Font chữ Vnavant, cỡ 72, in đậm). 
Bộ 30 24.000        720.000           

- Bộ đồ chơi nhà bếp

Vật liệu bằng nhựa hoặc gỗ đảm bảo tiêu chuẩn an 

toàn. Gồm bếp, đồ dùng ăn uống, nồi niêu, xoong, 

chảo, ấm, ca cốc… Kích thước tối thiểu của 1 chi tiết 

(35x35x35)mm. 

Bộ 2 100.000      200.000           

- Bộ đồ chơi đồ dùng gia đình

Vật liệu bằng nhựa hoặc gỗ đảm bảo tiêu chuẩn an 

toàn, gồm 1 bộ bàn ghế, 1 giường, 1 tủ. Kích thước tối 

thiểu của tủ (150x70x90)mm

Bộ 2 100.000      200.000           

- Bộ đồ chơi đồ dùng ăn uống

Bằng nhựa, gồm các đồ dùng nấu ăn thông dụng trong 

gia đình. Kích thước tối thiểu một chi tiết 

(35x35x35)mm.

Bộ 2 110.000      220.000           

- Bộ trang phục nấu ăn
Bằng vải, 1 áo, 1 mũ, mô phỏng theo thực tế, kích 

thước phù hợp với lứa tuổi.
Bộ 2 60.000        120.000           

- Bộ trang phục bộ đội
Bằng vải, 1 áo, 1 quần, 1 mũ, mô phỏng theo thực tế, 

kích thước phù hợp với lứa tuổi.
Bộ 2       150.000 300.000           

- Bộ trang phục công an
Bằng vải gồm 1 áo, 1 quần, 1 mũ, 1 gậy, 1 còi, mô 

phỏng theo thực tế, kích thước phù hợp với lứa tuổi.
Bộ 2       200.000 400.000           

- Bộ trang phục công nhân Bằng vải: 1 áo, 1 quần, KT phù hợp với lứa tuổi. Bộ 2 123.000      246.000           

- Bộ trang phục bác sỹ
Bằng vải, 1 bộ = 1 áo + 1 mũ, mô phỏng theo thực tế, 

kích thước phù hợp với lứa tuổi.
Bộ 2       100.000 200.000           

-
Dụng cụ gõ đệm theo phách 

nhịp

Gồm: Phách gỗ, Song loan, Xắc xô, Trống. Đảm bảo 

tiêu chuẩn an toàn, kích thước tối thiểu (35x35x35)mm.
Cái 20 85.000        1.700.000        



24

STT Tên đơn vị, danh mục Quy cách ĐVT
Số 

lượng
Đơn giá Số tiền

-
Bộ tranh truyện mẫu giáo 3-4 

tuổi

Nội dung phù hợp với chương trình độ tuổi, kích thước 

tối thiểu 300x400 mm, in 2 mặt trên giấy couche 

200g/m2

Bộ 2 375.000      750.000           

-
Bộ tranh minh họa thơ lớp 3-

4 tuổi

Nội dung phù hợp với chương trình độ tuổi, kích thước 

tối thiểu 300x400 mm, in 2 mặt trên giấy couche 

200g/m2

Bộ 2 185.000      370.000           

*
Bộ đồ dùng tối thiểu cho trẻ 

4-5 tuổi 
-             15.765.000      

- Ghế giáo viên
 Kích thước:30x32x35/63cm. Chất liệu: Nhựa đúc Poly 

Propylen
Cái 3       320.000 960.000           

- Giá để dày dép
Bằng gỗ hoặc  thép, sơn tĩnh điện đủ để tối thiểu 35 đôi 

giày dép.
Cái 3 1.500.000   4.500.000        

- Thùng đựng nước có vòi INOX 304 Cái 3         1.500.000   4.500.000        

-
Bộ động vật nuôi trong gia 

đình

Bằng nhựa, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn.Kích thước 1 

chi tiết tối thiểu (35x35x35)mm. 
Bộ 3         95.000 285.000           

- Bể chơi với cát và nước 

Kích thước: 600 x 600 x 430 mm. Một bộ gồm một bể 

hình vuông đặt trên 4 chân đế, và các dụng cụ như xô, 

xẻng, khuôn cát các hình… Bể được chia làm hai ngăn, 

màu sắc tươi sáng phù hợp lứa tuổi.

Bộ 3 1.650.000   4.950.000        

- Bộ đồ chơi đồ dùng ăn uống

Bằng nhựa, gồm các đồ dùng nấu ăn thông dụng trong 

gia đình. Kích thước tối thiểu một chi tiết 

(35x35x35)mm.

Bộ 3 110.000      330.000           

- Bộ trang phục nấu ăn
Bằng vải, 1 áo, 1 mũ, mô phỏng theo thực tế, kích 

thước phù hợp với lứa tuổi.
Bộ 4 60.000        240.000           
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